
ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ THỌ

Số:            /QĐ-UBND

    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Phú Thọ, ngày      tháng 10  năm 2025

QUYẾT ĐỊNH
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong các lĩnh vực: Khu công 
nghiệp, Khu kinh tế; Quy hoạch đô thị và nông thôn; Hoạt động xây dựng; 
Quản lý chất lượng công trình xây dựng; Đầu tư tại Việt Nam; Hỗ trợ đầu 

tư; Thương mại quốc tế; Lao động, tiền lương; Quản lý lao động ngoài 
nước thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp chính quyền trong 

các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025;
Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của 

Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 
07 tháng 8 ngày 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị 
định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ 
trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính Phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ 
tục hành chính; 

Căn cứ Quyết định số 626/QĐ-BKHĐT ngày 24 tháng 02 năm 2025 của Bộ 
trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành 
trong lĩnh vực khu công nghiệp, khu kinh tế thuộc phạm vi chức năng quản lý 
của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

Căn cứ Quyết định số 322/QĐ-BNV ngày 08 tháng 4 năm 2025 của Bộ 
trưởng Bộ Nội vụ về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và 
bãi bỏ lĩnh vực quản lý lao động ngoài nước thuộc phạm vi chức năng quản lý 
của Bộ Nội vụ;

Căn cứ Quyết định số 863/QĐ-BXD ngày 19 tháng 6 năm 2025 của Bộ 
trưởng Bộ Xây dựng về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung 
trong lĩnh vực Quản lý chất lượng công trình xây dựng theo quy định về phân 
quyền, phân cấp thuộc phạm vi quản lý của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 864/QĐ-BXD ngày 19 tháng 6 năm 2025 của Bộ 
trưởng Bộ Xây dựng về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung 
trong lĩnh vực hoạt động xây dựng theo quy định về phân quyền, phân cấp, phân 
định thẩm quyền thuộc phạm vi quản lý của Bộ Xây dựng; 
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Căn cứ Quyết định số 628/QĐ-BNV ngày 20 tháng 6 năm 2025 của Bộ 
trưởng Bộ Nội vụ về công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực 
lao động, tiền lương thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nội vụ; 

Căn cứ Quyết định số 3416/QĐ-BCT ngày 18 tháng 8 năm 2016 của Bộ 
trưởng Bộ Công thương về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành/thủ 
tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế/thủ tục hành chính bị hủy 
bỏ hoặc bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công thương;

Căn cứ Quyết định số 1390/QĐ-BXD ngày 21 tháng 8 năm 2025 của Bộ 
trưởng Bộ Xây dựng về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung 
trong lĩnh vực quy hoạch đô thị và nông thôn thuộc phạm vi chức năng quản lý 
của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 3083/QĐ-BTC ngày 04 tháng 9 năm 2025 của Bộ 
Tài chính về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực hỗ trợ 
đầu tư thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 3154/QĐ-BTC ngày 10 tháng 9 năm 2025 của Bộ 
trưởng Bộ Tài chính về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, 
thay thế trong lĩnh vực đầu tư tại Việt Nam thuộc phạm vi chức năng quản lý 
của Bộ Tài chính; Quyết định số 3532/QĐ-BTC ngày 17 tháng 10 năm 2025 của 
Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Phụ lục I 
và Phụ lục II kèm theo Quyết định số 3154/QĐ-BTC ngày 10 tháng 9 năm 2025 
công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thay thế trong lĩnh vực đầu 
tư tại Việt Nam thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính;

Theo đề nghị của Trưởng Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Phú Thọ 
tại Tờ trình số 51/TTr-BQLKCN ngày 24 tháng 10 năm 2025.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính 
được sửa đổi, bổ sung, thay thế trong các lĩnh vực: Khu công nghiệp, Khu kinh 
tế; Quy hoạch đô thị và nông thôn; Hoạt động xây dựng; Quản lý chất lượng 
công trình xây dựng; Đầu tư tại Việt Nam; Hỗ trợ đầu tư; Thương mại quốc tế; 
Lao động, tiền lương; Quản lý lao động ngoài nước thuộc thẩm quyền giải quyết 
của các cấp chính quyền trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Thọ 
(Chi tiết tại Danh mục kèm theo).

Nội dung cụ thể của từng thủ tục hành chính không được công bố tại Quyết 
định này, thực hiện theo các Quyết định: Quyết định số 626/QĐ-BKHĐT ngày 
24 tháng 02 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Quyết định số 
322/QĐ-BNV ngày 08 tháng 4 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ; Quyết định 
số 863/QĐ-BXD ngày 19 tháng 6 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng; Quyết 
định số 864/QĐ-BXD ngày 19 tháng 6 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng; 
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Quyết định số 628/QĐ-BNV ngày 20 tháng 6 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Nội 
vụ; Quyết định số 3416/QĐ-BCT ngày 18 tháng 8 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ 
Công thương; Quyết định số 1390/QĐ-BXD ngày 21 tháng 8 năm 2025 của Bộ 
trưởng Bộ Xây dựng; Quyết định số 3083/QĐ-BTC ngày 04 tháng 9 năm 2025 
của Bộ Tài chính; Quyết định số 3154/QĐ-BTC ngày 10 tháng 9 năm 2025 của 
Bộ trưởng Bộ Tài chính; Quyết định số 3532/QĐ-BTC ngày 17 tháng 10 năm 
2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và được công khai trên cổng Cơ sở dữ liệu thủ 
tục hành chính - Cổng Dịch vụ công quốc gia (địa chỉ: 
https://csdl.dichvucong.gov.vn) và Cổng thông tin điện tử tỉnh Phú Thọ (địa chỉ: 
https://phutho.gov.vn).

Điều 2. Tổ chức thực hiện.
1. Sở Khoa học và Công nghệ: 
Đồng bộ đầy đủ, kịp thời dữ liệu thủ tục hành chính tại Quyết định này từ 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính lên Hệ thống thông tin giải quyết 
thủ tục hành chính của tỉnh chậm nhất 03 ngày kể từ ngày ban hành Quyết định.

2. Ban Quản lý các Khu công nghiệp:
- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát, xây dựng quy trình 

nội bộ đối với việc giải quyết từng thủ tục hành chính công bố tại Điều 1 Quyết 
định này; hoàn thiện hồ sơ trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt chậm nhất 03 
ngày kể từ ngày ban hành Quyết định.

- Phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ rà soát, cập nhật, đăng tải công 
khai kịp thời, đầy đủ, chính xác Danh mục thủ tục hành chính, bộ phận tạo thành 
của thủ tục hành chính công bố tại Điều 1 Quyết định này.

3. Văn phòng UBND tỉnh cập nhật, đăng tải công khai kịp thời, đầy đủ, 
chính xác các dữ liệu thủ tục hành chính vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục 
hành chính theo quy định; đăng tải công khai Quyết định này trên Cổng Thông tin 
điện tử của tỉnh chậm nhất 03 ngày làm việc kể từ ngày ban hành Quyết định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.
Bãi bỏ các Quyết định công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải 

quyết của Ban Quản lý các Khu công nghiệp của 03 tỉnh trước đây: (1) Ban 
Quản lý các KCN Phú Thọ (cũ): Quyết định số 1176/QĐ-UBND ngày 
29/5/2025; số 1623/QĐ-UBND ngày 28/4/2024; số 2059/QĐ-UBND ngày 
17/10/2024; số 49/QĐ-UBND ngày 09/1/2023; (2) Ban Quản lý các KCN Hoà 
Bình (cũ): Quyết định số 322/QĐ-UBND ngày 25/2/2025; 2310/QĐ-UBND 
ngày 04/11/2024; 1917/QĐ-UBND ngày 31/8/2021; 1242/QĐ-UBND ngày 
09/6/2023; 348/QĐ-UBND ngày 28/2/2025; 60/QĐ-UBND ngày 15/1/2025; 
22/QĐ-UBND ngày 13/7/2021; 1918/QĐ-UBND ngày 31/8/2021; 700/QĐ-
UBND ngày 21/3/2018; 13/QĐ-UBND ngày 03/6/2024; (3) Ban Quản lý các 
KCN Vĩnh Phúc (cũ): Quyết định 2543/QĐ-UBND ngày 17/10/2019; số 
2329/QĐ-CT ngày 26/8/2021; số 2377/QĐ-CT ngày 05/12/2022; 2547/QĐ-CT 
ngày 19/12/2022.

https://csdl.dichvucong.gov.vn/
https://phutho.gov.vn/
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Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Trưởng Ban Quản lý các khu công 
nghiệp; Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ; Chủ tịch UBND các xã, phường 
và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết 
định này./. 
Nơi nhận:
- Như Điều 4;
 - Cục KSTTHC-VPCP; 
- CT, PCT UBND tỉnh (Ô. Ngọc);
- CVP, PCVP (Ô. Thành); 
- VNPT Phú Thọ; 
- Trung tâm Phục vụ HCC;
- Lưu: VT, HCC. 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Huy Ngọc
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PHỤ LỤC
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG CÁC LĨNH VỰC: KHU CÔNG NGHIỆP, KHU KINH TẾ; 

QUY HOẠCH ĐÔ THỊ VÀ NÔNG THÔN; HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG; QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH 
XÂY DỰNG; ĐẦU TƯ TẠI VIỆT NAM; HỖ TRỢ ĐẦU TƯ; THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ; LAO ĐỘNG, TIỀN LƯƠNG; 

QUẢN LÝ LAO ĐỘNG NGOÀI NƯỚC THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA CÁC CẤP CHÍNH QUYỀN 
TRONG CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ THỌ

 (Kèm theo Quyết định số:         /QĐ-UBND ngày           tháng      năm 2025 của Chủ tịch UBND tỉnh)

PHẦN A: DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN CỦA UBND TỈNH

TT Mã 
TTHC Tên TTHC Thời hạn

giải quyết
Cách thức/Địa điểm 

thực hiện
Phí,

lệ phí
DVCTT 
(Mức độ) Căn cứ pháp lý

I LĨNH VỰC: KHU CÔNG NGHIỆP, KHU KINH TẾ
1 2.002728 Thủ tục cấp/cấp 

lại Giấy chứng 
nhận khu công 
nghiệp sinh thái

41 ngày kể từ 
ngày nhận được 
hồ sơ

1. Trực tiếp: 
1.1. Trung tâm Phục vụ hành 
chính công tỉnh Phú Thọ. 
- Cơ sở 1: Địa chỉ: Số 398 - 
Đường Trần Phú - phường Việt 
Trì - tỉnh Phú Thọ ĐT: 0210 
2222 555 
- Cơ sở 2: Địa chỉ: số 5, 
đường Nguyễn Trãi, Phường 
Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ; ĐT: 
0211 3862 290.
- Cơ sở 3: Số 485 đường Trần 
Hưng Đạo, phường Hòa Bình, 
tỉnh Phú Thọ; ĐT: 
02183868689
1.2. Trung tâm Phục vụ hành 
chính công các xã, phường 

Không Một 
phần

- Nghị định số 35/2022/NĐ-CP 
ngày 28/5/2022 của Chính phủ quy 
định về quản lý khu công nghiệp và 
khu kinh tế.
- Thông tư số 05/2025/TT-BKHĐT 
ngày 24/01/2025 của Bộ trưởng Bộ 
Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn xây 
dựng khu công nghiệp sinh thái. 
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TT Mã 
TTHC Tên TTHC Thời hạn

giải quyết
Cách thức/Địa điểm 

thực hiện
Phí,

lệ phí
DVCTT 
(Mức độ) Căn cứ pháp lý

trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
2. Trực tuyến 
Địa chỉ truy cập: 
www.dichvucong.gov.vn 
3. Dịch vụ Bưu chính công 
ích 

2 2.002729 Thủ tục cấp/cấp 
lại Giấy chứng 

nhận doanh 
nghiệp sinh thái

 21 ngày kể từ 
ngày nhận được 
hồ sơ

1. Trực tiếp: 
1.1. Trung tâm Phục vụ hành 
chính công tỉnh Phú Thọ. 
- Cơ sở 1: Địa chỉ: Số 398 - 
Đường Trần Phú - phường Việt 
Trì - tỉnh Phú Thọ ĐT: 0210 
2222 555 
- Cơ sở 2: Địa chỉ: số 5, 
đường Nguyễn Trãi, Phường 
Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ; ĐT: 
0211 3862 290.
- Cơ sở 3: Số 485 đường Trần 
Hưng Đạo, phường Hòa Bình, 
tỉnh Phú Thọ; ĐT: 
02183868689
1.2. Trung tâm Phục vụ hành 
chính công các xã, phường 
trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
2. Trực tuyến 
Địa chỉ truy cập: 
www.dichvucong.gov.vn 
3. Dịch vụ Bưu chính công 
ích 

Không Toàn 
trình

- Nghị định số 35/2022/NĐ-CP 
ngày 28/5/2022 của Chính phủ quy 
định về quản lý khu công nghiệp và 
khu kinh tế.
- Thông tư số 05/2025/TT-BKHĐT 
ngày 24/01/2025 của Bộ trưởng Bộ 
Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn xây 
dựng khu công nghiệp sinh thái. 

II LĨNH VỰC: ĐẦU TƯ TẠI VIỆT NAM

1 1.009645
Thủ tục chấp 
thuận chủ trương 
đầu tư thuộc 

17 ngày kể từ 
ngày nhận được 
hồ sơ hợp lệ.

1. Trực tiếp: 
1.1. Trung tâm Phục vụ hành 
chính công tỉnh Phú Thọ. 

Không Một 
phần

- Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 
ngày 17/6/2020;
- Luật  sửa đổi, bổ sung một số 
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TT Mã 
TTHC Tên TTHC Thời hạn

giải quyết
Cách thức/Địa điểm 

thực hiện
Phí,

lệ phí
DVCTT 
(Mức độ) Căn cứ pháp lý

thẩm quyền của 
UBND cấp tỉnh

- Cơ sở 1: Địa chỉ: Số 398 - 
Đường Trần Phú - phường Việt 
Trì - tỉnh Phú Thọ ĐT: 0210 
2222 555 
- Cơ sở 2: Địa chỉ: số 5, 
đường Nguyễn Trãi, Phường 
Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ; ĐT: 
0211 3862 290.
- Cơ sở 3: Số 485 đường Trần 
Hưng Đạo, phường Hòa Bình, 
tỉnh Phú Thọ; ĐT: 
02183868689
1.2. Trung tâm Phục vụ hành 
chính công các xã, phường 
trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
2. Trực tuyến 
Địa chỉ truy cập: 
www.dichvucong.gov.vn 
3. Dịch vụ Bưu chính công 
ích

điều của Luật Quy hoạch, Luật 
Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương 
thức đối tác công tư và Luật Đấu 
thầu số 57/2024/QH15 ngày 
29/11/2024;
- Luật  sửa đổi, bổ sung một số 
điều của luật đấu thầu, luật đầu tư 
theo phương thức đối tác công tư, 
Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị 
gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, 
Thuế Nhập khẩu, Luật Đầu tư, 
Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử 
dụng tài sản công số 
90/2025/QH15 ngày 25/6/2025;
- Nghị định số 31/2021/NĐ-CP 
ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy 
định chi tiết và hướng dẫn thi hành 
một số điều của Luật Đầu tư;
- Nghị định số 19/2025/NĐ-CP 
ngày 10/02/2025 của Chính phủ 
quy định chi tiết Luật Đầu tư về thủ 
tục đầu tư đặc biệt;
-  Nghị định số 239/2025/NĐ-CP 
ngày 03/9/2025 của Chính phủ 
sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Nghị định số 31/2021/NĐ-CP 
ngày 26/3/2021 của Chính phủ 
quy định chi tiết và hướng dẫn thi 
hành một số điều của Luật Đầu tư;
-  Thông tư số 03/2021/TT-
BKHĐT ngày 09/4/2021 của Bộ 
Kế hoạch và Đầu tư quy định 
biểu mẫu văn bản, báo cáo liên 
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TT Mã 
TTHC Tên TTHC Thời hạn

giải quyết
Cách thức/Địa điểm 

thực hiện
Phí,

lệ phí
DVCTT 
(Mức độ) Căn cứ pháp lý

quan đến hoạt động đầu tư tại 
Việt Nam, đầu tư từ Việt Nam ra 
nước ngoài và xúc tiến đầu tư;
- Thông tư số 25/2023/TT-
BKHĐT ngày 31/12/2023 của Bộ 
trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư 
sửa đổi, bổ sung một số Điều của 
Thông tư số 03/2021/TT-
BKHĐT ngày 09/4/2021 của Bộ 
Kế hoạch và Đầu tư quy định 
biểu mẫu văn bản, báo cáo liên 
quan đến hoạt động đầu tư tại 
Việt Nam, đầu tư từ Việt Nam ra 
nước ngoài và xúc tiến đầu tư
 

2 1.009646

Thủ tục điều 
chỉnh dự án đầu 
tư thuộc thẩm 
quyền chấp 
thuận chủ trương 
đầu tư của 
UBND cấp tỉnh

a) 17 ngày kể từ 
ngày nhận được 
hồ sơ hợp lệ đối 
với các trường 
hợp sau:
a1. Điều chỉnh 
dự án đầu tư 
thuộc thẩm 
quyền chấp 
thuận chủ 
trương đầu tư 
của Ban Quản lý 
(áp dụng 
chung);
a2. Điều chỉnh 
trong trường 
hợp nhà đầu tư 
chuyển nhượng 

1. Trực tiếp: 
1.1. Trung tâm Phục vụ hành 
chính công tỉnh Phú Thọ. 
- Cơ sở 1: Địa chỉ: Số 398 - 
Đường Trần Phú - phường Việt 
Trì - tỉnh Phú Thọ ĐT: 0210 
2222 555 
- Cơ sở 2: Địa chỉ: số 5, 
đường Nguyễn Trãi, Phường 
Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ; ĐT: 
0211 3862 290.
- Cơ sở 3: Số 485 đường Trần 
Hưng Đạo, phường Hòa Bình, 
tỉnh Phú Thọ; ĐT: 
02183868689
1.2. Trung tâm Phục vụ hành 
chính công các xã, phường 
trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Không Một 
phần

- Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 
ngày 17/6/2020;
- Luật  sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Luật Quy hoạch, Luật 
Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương 
thức đối tác công tư và Luật Đấu 
thầu số 57/2024/QH15 ngày 
29/11/2024;
- Luật  sửa đổi, bổ sung một số 
điều của luật đấu thầu, luật đầu tư 
theo phương thức đối tác công tư, 
Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị 
gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, 
Thuế Nhập khẩu, Luật Đầu tư, 
Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử 
dụng tài sản công số 
90/2025/QH15 ngày 25/6/2025;
- Nghị định số 31/2021/NĐ-CP 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/dau-tu/thong-tu-03-2021-tt-bkhdt-mau-van-ban-bao-cao-lien-quan-den-hoat-dong-dau-tu-tai-viet-nam-470603.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/dau-tu/thong-tu-03-2021-tt-bkhdt-mau-van-ban-bao-cao-lien-quan-den-hoat-dong-dau-tu-tai-viet-nam-470603.aspx
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TT Mã 
TTHC Tên TTHC Thời hạn

giải quyết
Cách thức/Địa điểm 

thực hiện
Phí,

lệ phí
DVCTT 
(Mức độ) Căn cứ pháp lý

một phần hoặc 
toàn bộ dự án 
đầu tư thuộc 
thẩm quyền 
chấp thuận chủ 
trương đầu tư 
của Ban Quản 
lý;
a3. Điều chỉnh 
dự án đầu tư 
trong trường 
hợp chia, tách, 
sáp nhập dự án 
đầu tư thuộc 
thẩm quyền 
chấp thuận chủ 
trương đầu tư 
của Ban Quản 
lý;
a4. Điều chỉnh 
dự án đầu tư 
trong trường 
hợp nhà đầu tư 
nhận chuyển 
nhượng dự án 
đầu tư là tài sản 
bảo đảm thuộc 
thẩm quyền 
chấp thuận chủ 
trương đầu tư 
của Ban Quản 
lý.
a5. Điều chỉnh 

2. Trực tuyến 
Địa chỉ truy cập: 
www.dichvucong.gov.vn 
3. Dịch vụ Bưu chính công 
ích

ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy 
định chi tiết và hướng dẫn thi hành 
một số điều của Luật Đầu tư;
- Nghị định số 19/2025/NĐ-CP 
ngày 10/02/2025 của Chính phủ 
quy định chi tiết Luật Đầu tư về thủ 
tục đầu tư đặc biệt;
-  Nghị định số 239/2025/NĐ-CP 
ngày 03/9/2025 của Chính phủ 
sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Nghị định số 31/2021/NĐ-CP 
ngày 26/3/2021 của Chính phủ 
quy định chi tiết và hướng dẫn thi 
hành một số điều của Luật Đầu tư;
-  Thông tư số 03/2021/TT-
BKHĐT ngày 09/4/2021 của Bộ 
Kế hoạch và Đầu tư quy định 
biểu mẫu văn bản, báo cáo liên 
quan đến hoạt động đầu tư tại 
Việt Nam, đầu tư từ Việt Nam ra 
nước ngoài và xúc tiến đầu tư;
- Thông tư số 25/2023/TT-
BKHĐT ngày 31/12/2023 của Bộ 
trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư 
sửa đổi, bổ sung một số Điều của 
Thông tư số 03/2021/TT-
BKHĐT ngày 09/4/2021 của Bộ 
Kế hoạch và Đầu tư quy định 
biểu mẫu văn bản, báo cáo liên 
quan đến hoạt động đầu tư tại 
Việt Nam, đầu tư từ Việt Nam ra 
nước ngoài và xúc tiến đầu tư
 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/dau-tu/thong-tu-03-2021-tt-bkhdt-mau-van-ban-bao-cao-lien-quan-den-hoat-dong-dau-tu-tai-viet-nam-470603.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/dau-tu/thong-tu-03-2021-tt-bkhdt-mau-van-ban-bao-cao-lien-quan-den-hoat-dong-dau-tu-tai-viet-nam-470603.aspx
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TT Mã 
TTHC Tên TTHC Thời hạn

giải quyết
Cách thức/Địa điểm 

thực hiện
Phí,

lệ phí
DVCTT 
(Mức độ) Căn cứ pháp lý

dự án đầu tư 
trong trường 
hợp chia, tách, 
hợp nhất, sáp 
nhập, chuyển 
đổi loại hình tổ 
chức kinh tế 
thuộc thẩm 
quyền chấp 
thuận chủ 
trương đầu tư 
của Ban Quản 
lý.
a6. Điều chỉnh 
dự án đầu tư 
trong trường 
hợp sử dụng 
quyền sử dụng 
đất, tài sản gắn 
liền với đất 
thuộc dự án đầu 
tư để góp vốn 
vào doanh 
nghiệp đối với 
dự án đầu tư 
thuộc thẩm 
quyền chấp 
thuận chủ 
trương đầu tư 
của Ban Quản 
lý.
a7. Điều chỉnh 
dự án đầu tư 
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TT Mã 
TTHC Tên TTHC Thời hạn

giải quyết
Cách thức/Địa điểm 

thực hiện
Phí,

lệ phí
DVCTT 
(Mức độ) Căn cứ pháp lý

trong trường 
hợp sử dụng 
quyền sử dụng 
đất gắn liền với 
đất thuộc dự án 
đầu tư để hợp 
tác kinh doanh 
đối với dự án 
đầu tư thuộc 
thẩm quyền 
chấp thuận chủ 
trương đầu tư 
của Ban Quản 
lý.
b) 12 ngày kể từ 
ngày nhận được 
hồ sơ hợp lệ đối 
với trường hợp 
a8: Điều chỉnh 
dự án đầu tư 
theo bản án, 
quyết định của 
tòa án, trọng tài 
đối với dự án 
đầu tư thuộc 
thẩm quyền 
chấp thuận chủ 
trương đầu tư 
của Ban Quản lý 
(Khoản 3, Điều 
54 Nghị định số 
31/2021/NĐ-
CP_
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PHẦN B: DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA BAN QUẢN LÝ 
CÁC KHU CÔNG NGHIỆP

TT Mã 
TTHC Tên TTHC

Thời hạn
giải quyết

Cách thức/Địa điểm thực 
hiện

Phí,
lệ phí

DVCTT 
(Mức độ)

Căn cứ pháp lý

I LĨNH VỰC: KHU CÔNG NGHIỆP, KHU KINH TẾ
1 2.002731 Thủ tục chấm 

dứt hiệu lực và 
thu hồi Giấy 
chứng nhận khu 
công nghiệp sinh 
thái

Không quy định 1. Trực tiếp: 
1.1. Trung tâm Phục vụ hành 
chính công tỉnh Phú Thọ. 
- Cơ sở 1: Địa chỉ: Số 398 - 
Đường Trần Phú - phường Việt 
Trì - tỉnh Phú Thọ ĐT: 0210 
2222 555 
- Cơ sở 2: Địa chỉ: số 5, 
đường Nguyễn Trãi, Phường 
Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ; ĐT: 
0211 3862 290.
- Cơ sở 3: Số 485 đường Trần 
Hưng Đạo, phường Hòa Bình, 
tỉnh Phú Thọ; ĐT: 
02183868689
1.2. Trung tâm Phục vụ hành 
chính công các xã, phường trên 
địa bàn tỉnh Phú Thọ
2. Trực tuyến 
Địa chỉ truy cập: 
www.dichvucong.gov.vn 
3. Dịch vụ Bưu chính công 
ích 

Không Toàn 
trình

- Nghị định số 35/2022/NĐ-CP 
ngày 28/5/2022 của Chính phủ quy 
định về quản lý khu công nghiệp và 
khu kinh tế.
- Thông tư số 05/2025/TT-BKHĐT 
ngày 24/01/2025 của Bộ trưởng Bộ 
Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn xây 
dựng khu công nghiệp sinh thái. 

2 2.002732 Thủ tục Chấm 
dứt hiệu lực và 
thu hồi Giấy 
chứng nhận 

Không quy định 1. Trực tiếp: 
1.1. Trung tâm Phục vụ hành 
chính công tỉnh Phú Thọ. 
- Cơ sở 1: Địa chỉ: Số 398 - 

Không Toàn 
trình

- Nghị định số 35/2022/NĐ-CP 
ngày 28/5/2022 của Chính phủ quy 
định về quản lý khu công nghiệp và 
khu kinh tế.
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TT Mã 
TTHC Tên TTHC

Thời hạn
giải quyết

Cách thức/Địa điểm thực 
hiện

Phí,
lệ phí

DVCTT 
(Mức độ)

Căn cứ pháp lý

doanh nghiệp 
sinh thái

Đường Trần Phú - phường Việt 
Trì - tỉnh Phú Thọ ĐT: 0210 
2222 555 
- Cơ sở 2: Địa chỉ: số 5, 
đường Nguyễn Trãi, Phường 
Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ; ĐT: 
0211 3862 290.
- Cơ sở 3: Số 485 đường Trần 
Hưng Đạo, phường Hòa Bình, 
tỉnh Phú Thọ; ĐT: 
02183868689
1.2. Trung tâm Phục vụ hành 
chính công các xã, phường trên 
địa bàn tỉnh Phú Thọ
2. Trực tuyến 
Địa chỉ truy cập: 
www.dichvucong.gov.vn 
3. Dịch vụ Bưu chính công 
ích 

- Thông tư số 05/2025/TT-BKHĐT 
ngày 24/01/2025 của Bộ trưởng Bộ 
Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn xây 
dựng khu công nghiệp sinh thái. 

II LĨNH VỰC: QUY HOẠCH ĐÔ THỊ VÀ NÔNG THÔN

1

1.014155 Thẩm định 
nhiệm vụ quy 
hoạch, nhiệm vụ 
điều chỉnh quy 
hoạch đô thị và 
nông thôn do 
nhà đầu tư đã 
được lựa chọn 
để thực hiện dự 
án đầu tư tổ 
chức lập

12 ngày kể từ 
ngày nhận đủ hồ 
sơ hợp lệ 

1. Trực tiếp: 
1.1. Trung tâm Phục vụ hành 
chính công tỉnh Phú Thọ. 
- Cơ sở 1: Địa chỉ: Số 398 - 
Đường Trần Phú - phường Việt 
Trì - tỉnh Phú Thọ ĐT: 0210 
2222 555 
- Cơ sở 2: Địa chỉ: số 5, 
đường Nguyễn Trãi, Phường 
Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ; ĐT: 
0211 3862 290.
- Cơ sở 3: Số 485 đường Trần 
Hưng Đạo, phường Hòa Bình, 

Theo quy 
định của Luật 
phí và lệ phí 
và các văn 

bản quy 
phạm pháp 
luật hướng 

dẫn Luật phí 
và lệ phí.

 Một 
phần

- Luật Quy hoạch đô thị và nông 
thôn số 47/2024/QH15 ngày 
26/11/2024.
- Nghị định số 145/2025/NĐ-CP 
ngày 12/6/2025 của Chính phủ 
quy định về phân định thẩm 
quyền của chính quyền địa 
phương 02 cấp, phân quyền, 
phân cấp trong lĩnh vực quy 
hoạch đô thị và nông thôn.
- Nghị định số 178/2025/NĐ-CP 
ngày 01/7/2025 của Chính phủ 
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TT Mã 
TTHC Tên TTHC

Thời hạn
giải quyết

Cách thức/Địa điểm thực 
hiện

Phí,
lệ phí

DVCTT 
(Mức độ)

Căn cứ pháp lý

tỉnh Phú Thọ; ĐT: 
02183868689
1.2. Trung tâm Phục vụ hành 
chính công các xã, phường trên 
địa bàn tỉnh Phú Thọ
2. Trực tuyến 
Địa chỉ truy cập: 
www.dichvucong.gov.vn 
3. Dịch vụ Bưu chính công 
ích

quy định chi tiết một số điều của 
Luật Quy hoạch đô thị và nông 
thôn.
- Thông tư số 16/2025/TT-BXD 
ngày 30/6/2025 của Bộ trưởng 
Bộ Xây dựng quy định chi tiết 
một số điều của Luật Quy hoạch 
đô thị và nông thôn.
- Thông tư số 17/2025/TT-BXD 
ngày 30/6/2025 của Bộ trưởng 
Bộ Xây dựng ban hành định 
mức, phương pháp lập và Quản 
lý chi phí cho hoạt động quy 
hoạch đô thị và nông thôn.
- Quyết định số 1216/QĐ-BXD 
ngày 05/8/2025 của Bộ trưởng 
Bộ Xây dựng về việc đính chính 
Nghị định số 145/2025/NĐ-CP 
ngày 12/6/2025 của Chính phủ 
quy định về phân định thẩm 
quyền của chính quyền địa 
phương 02 cấp, phân quyền, 
phân cấp trong lĩnh vực quy 
hoạch đô thị và nông thôn, Nghị 
định số 178/2025/NĐ CP ngày 
01/7/2025 của Chính phủ quy 
định chi tiết một số điều của Luật 
Quy hoạch đô thị và nông thôn 
và Quyết định số 18/2025/QĐ-
TTg ngày 28/6/2025 của Thủ 
tướng Chính phủ quy định về 
trình tự, thủ tục phê duyệt điều 
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TT Mã 
TTHC Tên TTHC

Thời hạn
giải quyết

Cách thức/Địa điểm thực 
hiện

Phí,
lệ phí

DVCTT 
(Mức độ)

Căn cứ pháp lý

chỉnh cục bộ Quy hoạch đô thị và 
nông thôn được Thủ tướng Chính 
phủ phê duyệt do Ủy ban nhân 
dân cấp tỉnh tổ chức lập.

2 1.014156 

Phê duyệt 
nhiệm vụ quy 
hoạch, nhiệm 
vụ điều chỉnh 
quy hoạch đô 
thị và nông 
thôn do nhà 
đầu tư đã 
được lựa chọn 
để thực hiện 
dự án đầu tư 
tổ chức lập

07 ngày làm 
việc kể từ ngày 
nhận được đầy 
đủ hồ sơ hợp lệ

1. Trực tiếp: 
1.1. Trung tâm Phục vụ hành 
chính công tỉnh Phú Thọ. 
- Cơ sở 1: Địa chỉ: Số 398 - 
Đường Trần Phú - phường Việt 
Trì - tỉnh Phú Thọ ĐT: 0210 
2222 555 
- Cơ sở 2: Địa chỉ: số 5, 
đường Nguyễn Trãi, Phường 
Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ; ĐT: 
0211 3862 290.
- Cơ sở 3: Số 485 đường Trần 
Hưng Đạo, phường Hòa Bình, 
tỉnh Phú Thọ; ĐT: 
02183868689
1.2. Trung tâm Phục vụ hành 
chính công các xã, phường trên 
địa bàn tỉnh Phú Thọ
2. Trực tuyến 
Địa chỉ truy cập: 
www.dichvucong.gov.vn 
3. Dịch vụ Bưu chính công 
ích

Không có Một 
phần

- Luật Quy hoạch đô thị và nông 
thôn số 47/2024/QH15 ngày 
26/11/2024.
- Nghị định số 145/2025/NĐ-CP 
ngày 12/6/2025 của Chính phủ 
quy định về phân định thẩm 
quyền của chính quyền địa 
phương 02 cấp, phân quyền, 
phân cấp trong lĩnh vực quy 
hoạch đô thị và nông thôn.
- Nghị định số 178/2025/NĐ-CP 
ngày 01/7/2025 của Chính phủ 
quy định chi tiết một số điều của 
Luật Quy hoạch đô thị và nông 
thôn.
- Thông tư số 16/2025/TT-BXD 
ngày 30/6/2025 của Bộ trưởng 
Bộ Xây dựng quy định chi tiết 
một số điều của Luật Quy hoạch 
đô thị và nông thôn.
- Thông tư số 17/2025/TT-BXD 
ngày 30/6/2025 của Bộ trưởng 
Bộ Xây dựng ban hành định 
mức, phương pháp lập và Quản 
lý chi phí cho hoạt động quy 
hoạch đô thị và nông thôn.
- Quyết định số 1216/QĐ-BXD 
ngày 05/8/2025 của Bộ trưởng 
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TT Mã 
TTHC Tên TTHC

Thời hạn
giải quyết

Cách thức/Địa điểm thực 
hiện

Phí,
lệ phí

DVCTT 
(Mức độ)

Căn cứ pháp lý

Bộ Xây dựng về việc đính chính 
Nghị định số 145/2025/NĐ-CP 
ngày 12/6/2025 của Chính phủ 
quy định về phân định thẩm 
quyền của chính quyền địa 
phương 02 cấp, phân quyền, 
phân cấp trong lĩnh vực quy 
hoạch đô thị và nông thôn, Nghị 
định số 178/2025/NĐ CP ngày 
01/7/2025 của Chính phủ quy 
định chi tiết một số điều của Luật 
Quy hoạch đô thị và nông thôn 
và Quyết định số 18/2025/QĐ-
TTg ngày 28/6/2025 của Thủ 
tướng Chính phủ quy định về 
trình tự, thủ tục phê duyệt điều 
chỉnh cục bộ Quy hoạch đô thị và 
nông thôn được Thủ tướng Chính 
phủ phê duyệt do Ủy ban nhân 
dân cấp tỉnh tổ chức lập.

3 1.014157 

Thẩm định 
quy hoạch, 
điều chỉnh 
quy hoạch đô 
thị và nông 
thôn do nhà 
đầu tư đã 
được lựa chọn 
để thực hiện 
dự án đầu tư 
tổ chức lập

21 ngày kể từ 
ngày nhận được 
đầy đủ hồ sơ 
hợp lệ

1. Trực tiếp: 
1.1. Trung tâm Phục vụ hành 
chính công tỉnh Phú Thọ. 
- Cơ sở 1: Địa chỉ: Số 398 - 
Đường Trần Phú - phường Việt 
Trì - tỉnh Phú Thọ ĐT: 0210 
2222 555 
- Cơ sở 2: Địa chỉ: số 5, 
đường Nguyễn Trãi, Phường 
Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ; ĐT: 
0211 3862 290.
- Cơ sở 3: Số 485 đường Trần 
Hưng Đạo, phường Hòa Bình, 

Theo quy 
định của Luật 
phí và lệ phí 
và các văn 

bản quy 
phạm pháp 
luật hướng 

dẫn Luật phí 
và lệ phí.

Một 
phần

- Luật Quy hoạch đô thị và nông 
thôn số 47/2024/QH15 ngày 
26/11/2024.
- Nghị định số 145/2025/NĐ-CP 
ngày 12/6/2025 của Chính phủ 
quy định về phân định thẩm 
quyền của chính quyền địa 
phương 02 cấp, phân quyền, 
phân cấp trong lĩnh vực quy 
hoạch đô thị và nông thôn.
- Nghị định số 178/2025/NĐ-CP 
ngày 01/7/2025 của Chính phủ 



17

TT Mã 
TTHC Tên TTHC

Thời hạn
giải quyết

Cách thức/Địa điểm thực 
hiện

Phí,
lệ phí

DVCTT 
(Mức độ)

Căn cứ pháp lý

tỉnh Phú Thọ; ĐT: 
02183868689
1.2. Trung tâm Phục vụ hành 
chính công các xã, phường trên 
địa bàn tỉnh Phú Thọ
2. Trực tuyến 
Địa chỉ truy cập: 
www.dichvucong.gov.vn 
3. Dịch vụ Bưu chính công 
ích

quy định chi tiết một số điều của 
Luật Quy hoạch đô thị và nông 
thôn.
- Thông tư số 16/2025/TT-BXD 
ngày 30/6/2025 của Bộ trưởng 
Bộ Xây dựng quy định chi tiết 
một số điều của Luật Quy hoạch 
đô thị và nông thôn.
- Thông tư số 17/2025/TT-BXD 
ngày 30/6/2025 của Bộ trưởng 
Bộ Xây dựng ban hành định 
mức, phương pháp lập và Quản 
lý chi phí cho hoạt động quy 
hoạch đô thị và nông thôn.
- Quyết định số 1216/QĐ-BXD 
ngày 05/8/2025 của Bộ trưởng 
Bộ Xây dựng về việc đính chính 
Nghị định số 145/2025/NĐ-CP 
ngày 12/6/2025 của Chính phủ 
quy định về phân định thẩm 
quyền của chính quyền địa 
phương 02 cấp, phân quyền, 
phân cấp trong lĩnh vực quy 
hoạch đô thị và nông thôn, Nghị 
định số 178/2025/NĐ CP ngày 
01/7/2025 của Chính phủ quy 
định chi tiết một số điều của Luật 
Quy hoạch đô thị và nông thôn 
và Quyết định số 18/2025/QĐ-
TTg ngày 28/6/2025 của Thủ 
tướng Chính phủ quy định về 
trình tự, thủ tục phê duyệt điều 
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TT Mã 
TTHC Tên TTHC

Thời hạn
giải quyết

Cách thức/Địa điểm thực 
hiện

Phí,
lệ phí

DVCTT 
(Mức độ)

Căn cứ pháp lý

chỉnh cục bộ Quy hoạch đô thị và 
nông thôn được Thủ tướng Chính 
phủ phê duyệt do Ủy ban nhân 
dân cấp tỉnh tổ chức lập.

4 1.014158 

Phê duyệt quy 
hoạch, điều 
chỉnh quy 
hoạch đô thị 
và nông thôn 
do nhà đầu tư 
đã được lựa 
chọn để thực 
hiện dự án 
đầu tư tổ chức 
lập

Đối với quy 
hoạch, điều 
chỉnh quy 
hoạch: Ủy 
ban nhân dân 
cấp tỉnh quy 
định trên cơ 
sở quy trình 
xử lý nội bộ 
của cấp phê 
duyệt và 
không quá 15 
ngày kể từ 
ngày nhận 
được đầy đủ
hồ sơ hợp lệ.
- Đối với quy 
hoạch tổng 
mặt bằng: 12 
ngày kể từ 
ngày nhận 
được đầy đủ 
hồ sơ hợp lệ

1. Trực tiếp: 
1.1. Trung tâm Phục vụ hành 
chính công tỉnh Phú Thọ. 
- Cơ sở 1: Địa chỉ: Số 398 - 
Đường Trần Phú - phường Việt 
Trì - tỉnh Phú Thọ ĐT: 0210 
2222 555 
- Cơ sở 2: Địa chỉ: số 5, 
đường Nguyễn Trãi, Phường 
Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ; ĐT: 
0211 3862 290.
- Cơ sở 3: Số 485 đường Trần 
Hưng Đạo, phường Hòa Bình, 
tỉnh Phú Thọ; ĐT: 
02183868689
1.2. Trung tâm Phục vụ hành 
chính công các xã, phường trên 
địa bàn tỉnh Phú Thọ
2. Trực tuyến 
Địa chỉ truy cập: 
www.dichvucong.gov.vn 
3. Dịch vụ Bưu chính công 
ích

Theo quy 
định của Luật 
phí và lệ phí 
và các văn 

bản quy 
phạm pháp 
luật hướng 

dẫn Luật phí 
và lệ phí..

Một 
phần

- Luật Quy hoạch đô thị và nông 
thôn số 47/2024/QH15 ngày 
26/11/2024.
- Nghị định số 145/2025/NĐ-CP 
ngày 12/6/2025 của Chính phủ 
quy định về phân định thẩm 
quyền của chính quyền địa 
phương 02 cấp, phân quyền, 
phân cấp trong lĩnh vực quy 
hoạch đô thị và nông thôn.
- Nghị định số 178/2025/NĐ-CP 
ngày 01/7/2025 của Chính phủ 
quy định chi tiết một số điều của 
Luật Quy hoạch đô thị và nông 
thôn.
- Thông tư số 16/2025/TT-BXD 
ngày 30/6/2025 của Bộ trưởng 
Bộ Xây dựng quy định chi tiết 
một số điều của Luật Quy hoạch 
đô thị và nông thôn.
- Thông tư số 17/2025/TT-BXD 
ngày 30/6/2025 của Bộ trưởng 
Bộ Xây dựng ban hành định 
mức, phương pháp lập và Quản 
lý chi phí cho hoạt động quy 
hoạch đô thị và nông thôn.
- Quyết định số 1216/QĐ-BXD 
ngày 05/8/2025 của Bộ trưởng 
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TT Mã 
TTHC Tên TTHC

Thời hạn
giải quyết

Cách thức/Địa điểm thực 
hiện

Phí,
lệ phí

DVCTT 
(Mức độ)

Căn cứ pháp lý

Bộ Xây dựng về việc đính chính 
Nghị định số 145/2025/NĐ-CP 
ngày 12/6/2025 của Chính phủ 
quy định về phân định thẩm 
quyền của chính quyền địa 
phương 02 cấp, phân quyền, 
phân cấp trong lĩnh vực quy 
hoạch đô thị và nông thôn, Nghị 
định số 178/2025/NĐ CP ngày 
01/7/2025 của Chính phủ quy 
định chi tiết một số điều của Luật 
Quy hoạch đô thị và nông thôn 
và Quyết định số 18/2025/QĐ-
TTg ngày 28/6/2025 của Thủ 
tướng Chính phủ quy định về 
trình tự, thủ tục phê duyệt điều 
chỉnh cục bộ Quy hoạch đô thị và 
nông thôn được Thủ tướng Chính 
phủ phê duyệt do Ủy ban nhân 
dân cấp tỉnh tổ chức lập.

III LĨNH VỰC: HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG
   1

1.013239

Thẩm định Báo 
cáo nghiên cứu 
khả thi đầu tư 
xây dựng/Báo 
cáo nghiên cứu 
khả thi đầu tư 
xây dựng điều 
chỉnh

Dự án nhóm A 
không quá 25 
ngày, dự án 
nhóm B không 
quá 18 ngày, dự
án nhóm C 
không quá 12 
ngày kể từ ngày 
nhận đủ hồ sơ 
hợp lệ.

1. Trực tiếp: 
1.1. Trung tâm Phục vụ hành 
chính công tỉnh Phú Thọ. 
- Cơ sở 1: Địa chỉ: Số 398 - 
Đường Trần Phú - phường Việt 
Trì - tỉnh Phú Thọ ĐT: 0210 
2222 555 
- Cơ sở 2: Địa chỉ: số 5, 
đường Nguyễn Trãi, Phường 
Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ; ĐT: 
0211 3862 290.
- Cơ sở 3: Số 485 đường Trần 

Từ ngày 
01/7/2025 

đến hết ngày 
31/12/2026 

áp dụng theo 
quy định tại 
Thông tư số 
64/2025/TT-
BTC ngày 
30/6/2025 

của Bộ 
trưởng Bộ 

Một 
phần

- Nghị định số 105/2025/NĐ-
CP ngày 15/5/2025 của Chính 
phủ quy định chi tiết một số điều 
và biện pháp thi hành Luật 
Phòng cháy, chữa cháy và cứu 
nạn, cứu hộ.
- Nghị định số 144/2025/NĐ-
CP ngày 12/6/2025 của Chính 
phủ Quy định về phân quyền, 
phân cấp trong lĩnh vực quản lý 
nhà nước của Bộ Xây dựng.
- Thông tư số 28/2023/TT-BTC 
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TT Mã 
TTHC Tên TTHC

Thời hạn
giải quyết

Cách thức/Địa điểm thực 
hiện

Phí,
lệ phí

DVCTT 
(Mức độ)

Căn cứ pháp lý

Hưng Đạo, phường Hòa Bình, 
tỉnh Phú Thọ; ĐT: 
02183868689
1.2. Trung tâm Phục vụ hành 
chính công các xã, phường trên 
địa bàn tỉnh Phú Thọ
2. Trực tuyến 
Địa chỉ truy cập: 
www.dichvucong.gov.vn 
3. Dịch vụ Bưu chính công 
ích

Tài chính quy 
định mức thu, 
miễn một số 
khoản phí, lệ 
phí nhằm hỗ 

trợ cho doanh 
nghiệp, người 

dân

ngày 12/5/2023 của Bộ trưởng 
Bộ Tài chính quy định mức thu, 
chế độ thu, nộp, quản lý và sử 
dụng phí thẩm định dự án đầu tư 
xây dựng.

2

1.013234

Thẩm định Thiết 
kế xây dựng 
triển khai sau 
thiết kế cơ sở/ 
Thiết kế xây 
dựng triển khai 
sau thiết kế cơ 
sở điều chỉnh;

Không quá 28 
ngày đối với 
công trình đặc 
biệt I;
Không quá 21 
ngày đối với 
công trình cấp 
II, cấp III;
Không quá 14 
ngày đối với 
công trình còn 
lại

1. Trực tiếp: 
1.1. Trung tâm Phục vụ hành 
chính công tỉnh Phú Thọ. 
- Cơ sở 1: Địa chỉ: Số 398 - 
Đường Trần Phú - phường Việt 
Trì - tỉnh Phú Thọ ĐT: 0210 
2222 555 
- Cơ sở 2: Địa chỉ: số 5, 
đường Nguyễn Trãi, Phường 
Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ; ĐT: 
0211 3862 290.
- Cơ sở 3: Số 485 đường Trần 
Hưng Đạo, phường Hòa Bình, 
tỉnh Phú Thọ; ĐT: 
02183868689
1.2. Trung tâm Phục vụ hành 
chính công các xã, phường trên 
địa bàn tỉnh Phú Thọ
2. Trực tuyến 
Địa chỉ truy cập: 
www.dichvucong.gov.vn 
3. Dịch vụ Bưu chính công 

Từ ngày 
01/7/2025 

đến hết ngày 
31/12/2026 

áp dụng theo 
quy định tại 
Thông tư số 
64/2025/TT-
BTC ngày 
30/6/2025 

của Bộ 
trưởng Bộ 

Tài chính quy 
định mức thu, 
miễn một số 
khoản phí, lệ 
phí nhằm hỗ 

trợ cho doanh 
nghiệp, người 

dân

Một 
phần

- Nghị định số 105/2025/NĐ-
CP ngày 15/5/2025 của Chính 
phủ quy định chi tiết một số điều 
và biện pháp thi hành Luật 
Phòng cháy, chữa cháy và cứu 
nạn, cứu hộ.
- Nghị định số 144/2025/NĐ-
CP ngày 12/6/2025 của Chính 
phủ Quy định về phân quyền, 
phân cấp trong lĩnh vực quản lý 
nhà nước của Bộ Xây dựng.
- Thông tư số 28/2023/TT-BTC 
ngày 12/5/2023 của Bộ trưởng 
Bộ Tài chính quy định mức thu, 
chế độ thu, nộp, quản lý và sử 
dụng phí thẩm định dự án đầu tư 
xây dựng.
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TT Mã 
TTHC Tên TTHC

Thời hạn
giải quyết

Cách thức/Địa điểm thực 
hiện

Phí,
lệ phí

DVCTT 
(Mức độ)

Căn cứ pháp lý

ích
3

1.013236

Cấp giấy phép 
xây dựng mới 
công trình cấp 
đặc biệt, cấp I, 
cấp II (Công 
trình không theo 
tuyến/Theo 
tuyến trong đô 
thị/Tín ngưỡng, 
tôn giáo/Tượng 
đài, tranh hoành 
tráng/Theo giai 
đoạn cho công 
trình không theo 
tuyến/Theo giai 
đoạn cho công 
trình theo tuyến 
trong đô thị/Dự 
án)

14 ngày kể từ 
ngày nhận đủ hồ 
sơ hợp lệ. 
Trường hợp cần 
phải xem xét 
thêm, cơ quan 
có thẩm quyền 
cấp giấy phép 
xây dựng phải 
thông báo bằng 
văn bản cho
chủ đầu tư biết 
lý do nhưng 
không được quá 
7 ngày kể từ 
ngày hết thời 
hạn quy định.

1. Trực tiếp: 
1.1. Trung tâm Phục vụ hành 
chính công tỉnh Phú Thọ. 
- Cơ sở 1: Địa chỉ: Số 398 - 
Đường Trần Phú - phường Việt 
Trì - tỉnh Phú Thọ ĐT: 0210 
2222 555 
- Cơ sở 2: Địa chỉ: số 5, 
đường Nguyễn Trãi, Phường 
Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ; ĐT: 
0211 3862 290.
- Cơ sở 3: Số 485 đường Trần 
Hưng Đạo, phường Hòa Bình, 
tỉnh Phú Thọ; ĐT: 
02183868689
1.2. Trung tâm Phục vụ hành 
chính công các xã, phường trên 
địa bàn tỉnh Phú Thọ
2. Trực tuyến 
Địa chỉ truy cập: 
www.dichvucong.gov.vn 
3. Dịch vụ Bưu chính công 
ích

Trường hợp 
thực hiện thủ 

tục hành 
chính trực 

tiếp: 150.000 
đồng.

Trường hợp 
thực hiện thủ 

tục hành 
chính thông 
qua dịch vụ 
công trực 

tuyến: Không 
thu lệ phí

Một 
phần

- Nghị định số 105/2025/NĐ-CP 
ngày 15/5/2025 của Chính phủ 
quy định chi tiết một số điều và 
biện pháp thi hành Luật Phòng 
cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu 
hộ.
- Nghị định số 144/2025/NĐ-CP 
ngày 12/6/2025 của Chính phủ 
quy định về phân quyền, phân 
cấp trong lĩnh vực quản lý nhà 
nước của Bộ Xây dựng.
- Nghị quyết số 11/2025/NQ-
HĐND ngày 26/6/2025 của Hội 
đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ.

4

1.013238

Cấp giấy phép 
xây dựng sửa 
chữa, cải tạo đối 
với công trình 
cấp đặc biệt, cấp 
I, cấp II (công 
trình Không theo 
tuyến/Theo 
tuyến trong đô 

14 ngày kể từ 
ngày nhận đủ hồ 
sơ hợp lệ. 
Trường hợp cần 
phải xem xét 
thêm, cơ quan 
có thẩm quyền 
cấp giấy phép 
xây dựng phải 

1. Trực tiếp: 
1.1. Trung tâm Phục vụ hành 
chính công tỉnh Phú Thọ. 
- Cơ sở 1: Địa chỉ: Số 398 - 
Đường Trần Phú - phường Việt 
Trì - tỉnh Phú Thọ ĐT: 0210 
2222 555 
- Cơ sở 2: Địa chỉ: số 5, 
đường Nguyễn Trãi, Phường 

Trường hợp 
thực hiện thủ 

tục hành 
chính trực 

tiếp: 150.000 
đồng.

Trường hợp 
thực hiện thủ 

tục hành 

Một 
phần

- Nghị định số 105/2025/NĐ-CP 
ngày 15/5/2025 của Chính phủ 
quy định chi tiết một số điều và 
biện pháp thi hành Luật Phòng 
cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu 
hộ.
- Nghị định số 144/2025/NĐ-CP 
ngày 12/6/2025 của Chính phủ 
quy định về phân quyền, phân 
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TT Mã 
TTHC Tên TTHC

Thời hạn
giải quyết

Cách thức/Địa điểm thực 
hiện

Phí,
lệ phí

DVCTT 
(Mức độ)

Căn cứ pháp lý

thị/Tín ngưỡng, 
tôn giáo/Tượng 
đài, tranh hoành 
tráng/Theo giai 
đoạn cho công 
trình không theo 
tuyến/Theo giai 
đoạn cho công 
trình theo tuyến 
trong đô thị/Dự 
án)

thông báo bằng 
văn bản cho
chủ đầu tư biết 
lý do nhưng 
không được quá 
7 ngày kể từ 
ngày hết thời 
hạn quy định.

Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ; ĐT: 
0211 3862 290.
- Cơ sở 3: Số 485 đường Trần 
Hưng Đạo, phường Hòa Bình, 
tỉnh Phú Thọ; ĐT: 
02183868689
1.2. Trung tâm Phục vụ hành 
chính công các xã, phường trên 
địa bàn tỉnh Phú Thọ
2. Trực tuyến 
Địa chỉ truy cập: 
www.dichvucong.gov.vn 
3. Dịch vụ Bưu chính công 
ích

chính thông 
qua dịch vụ 
công trực 

tuyến: Không 
thu lệ phí

cấp trong lĩnh vực quản lý nhà 
nước của Bộ Xây dựng.
- Nghị quyết số 11/2025/NQ-
HĐND ngày 26/6/2025 của Hội 
đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ.

5

1.013230

Cấp giấy phép di 
dời đối với công 
trình cấp đặc 
biệt, cấp I và cấp 
II (Công trình 
không theo 
tuyến/Theo 
tuyến trong đô 
thị/Tín ngưỡng, 
tôn giáo/Tượng 
đài, tranh hoành 
tráng/Theo giai 
đoạn cho công 
trình không theo 
tuyến/Theo giai 
đoạn cho công 
trình theo tuyến 
trong đô thị/Dự 
án)

14 ngày kể từ 
ngày nhận đủ hồ 
sơ hợp lệ. 
Trường hợp cần 
phải xem xét 
thêm, cơ quan 
có thẩm quyền 
cấp giấy phép 
xây dựng phải 
thông báo bằng 
văn bản cho
chủ đầu tư biết 
lý do nhưng 
không được quá 
7 ngày kể từ 
ngày hết thời 
hạn quy định.

1. Trực tiếp: 
1.1. Trung tâm Phục vụ hành 
chính công tỉnh Phú Thọ. 
- Cơ sở 1: Địa chỉ: Số 398 - 
Đường Trần Phú - phường Việt 
Trì - tỉnh Phú Thọ ĐT: 0210 
2222 555 
- Cơ sở 2: Địa chỉ: số 5, 
đường Nguyễn Trãi, Phường 
Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ; ĐT: 
0211 3862 290.
- Cơ sở 3: Số 485 đường Trần 
Hưng Đạo, phường Hòa Bình, 
tỉnh Phú Thọ; ĐT: 
02183868689
1.2. Trung tâm Phục vụ hành 
chính công các xã, phường trên 
địa bàn tỉnh Phú Thọ
2. Trực tuyến 

Trường hợp 
thực hiện thủ 

tục hành 
chính trực 

tiếp: 150.000 
đồng.

Trường hợp 
thực hiện thủ 

tục hành 
chính thông 
qua dịch vụ 
công trực 

tuyến: Không 
thu lệ phí

 - Nghị định số 105/2025/NĐ-CP 
ngày 15/5/2025 của Chính phủ 
quy định chi tiết một số điều và 
biện pháp thi hành Luật Phòng 
cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu 
hộ.
- Nghị định số 144/2025/NĐ-CP 
ngày 12/6/2025 của Chính phủ 
quy định về phân quyền, phân 
cấp trong lĩnh vực quản lý nhà 
nước của Bộ Xây dựng.
Cấp giấy phép di dời đối với 
công trình cấp đặc biệt, cấp I và 
cấp II
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TT Mã 
TTHC Tên TTHC

Thời hạn
giải quyết

Cách thức/Địa điểm thực 
hiện

Phí,
lệ phí

DVCTT 
(Mức độ)

Căn cứ pháp lý

Địa chỉ truy cập: 
www.dichvucong.gov.vn 
3. Dịch vụ Bưu chính công 
ích

6

1.013231

Cấp điều chỉnh 
giấy phép xây 
dựng đối với 
công trình cấp 
đặc biệt, cấp I, 
cấp II (công 
trình Không theo 
tuyến/Theo 
tuyến trong đô 
thị/Tín ngưỡng, 
tôn giáo/Tượng 
đài, tranh hoành 
tráng/Theo giai 
đoạn cho công 
trình không theo 
tuyến/Theo giai 
đoạn cho công 
trình theo tuyến 
trong đô thị/Dự 
án)

14 ngày kể từ 
ngày nhận đủ hồ 
sơ hợp lệ. 
Trường hợp cần 
phải xem xét 
thêm,cơ quan có 
thẩm quyền cấp 
giấy phép xây 
dựng phải thông 
báo bằng văn 
bản cho chủ đầu 
tư biết lý do 
nhưng không 
được quá 7 ngày 
kể từ ngày hết 
thời hạn quy 
định.

1. Trực tiếp: 
1.1. Trung tâm Phục vụ hành 
chính công tỉnh Phú Thọ. 
- Cơ sở 1: Địa chỉ: Số 398 - 
Đường Trần Phú - phường Việt 
Trì - tỉnh Phú Thọ ĐT: 0210 
2222 555 
- Cơ sở 2: Địa chỉ: số 5, 
đường Nguyễn Trãi, Phường 
Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ; ĐT: 
0211 3862 290.
- Cơ sở 3: Số 485 đường Trần 
Hưng Đạo, phường Hòa Bình, 
tỉnh Phú Thọ; ĐT: 
02183868689
1.2. Trung tâm Phục vụ hành 
chính công các xã, phường trên 
địa bàn tỉnh Phú Thọ
2. Trực tuyến 
Địa chỉ truy cập: 
www.dichvucong.gov.vn 
3. Dịch vụ Bưu chính công 
ích

Trường hợp 
thực hiện thủ 

tục hành 
chính trực 

tiếp: 150.000 
đồng.

Trường hợp 
thực hiện thủ 

tục hành 
chính thông 
qua dịch vụ 
công trực 

tuyến: Không 
thu lệ phí

Một 
phần

- Nghị định số 105/2025/NĐ-CP 
ngày 15/5/2025 của Chính phủ 
quy định chi tiết một số điều và 
biện pháp thi hành Luật Phòng 
cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu 
hộ.

- Nghị định số 144/2025/NĐ-CP 
ngày 12/6/2025 của Chính phủ 
quy định về phân quyền, phân 
cấp trong lĩnh vực quản lý nhà 
nước của Bộ Xây dựng.
- Nghị quyết số 11/2025/NQ-
HĐND ngày 26/6/2025 của Hội 
đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ.

7 Gia hạn giấy 
phép xây dựng 
đối với công 
trình cấp đặc 
biệt, cấp I, cấp II 
(Công trình 

04 ngày làm 
việc kể từ ngày 
nhận đủ hồ sơ 
hợp lệ

1. Trực tiếp: 
1.1. Trung tâm Phục vụ hành 
chính công tỉnh Phú Thọ. 
- Cơ sở 1: Địa chỉ: Số 398 - 
Đường Trần Phú - phường Việt 
Trì - tỉnh Phú Thọ ĐT: 0210 

Trường hợp 
thực hiện thủ 

tục hành 
chính trực 

tiếp: 150.000 
đồng.

Một 
phần

- Nghị định số 105/2025/NĐ-CP 
ngày 15/5/2025 của Chính phủ 
quy định chi tiết một số điều và 
biện pháp thi hành Luật Phòng 
cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu 
hộ.
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TT Mã 
TTHC Tên TTHC

Thời hạn
giải quyết

Cách thức/Địa điểm thực 
hiện

Phí,
lệ phí

DVCTT 
(Mức độ)

Căn cứ pháp lý

1.013233

không theo 
tuyến/theo tuyến 
trong đô thị/tín 
ngưỡng, tôn 
giáo/tượng đài, 
tranh hoành 
tráng/sửa chữa, 
cải tạo/theo giai 
đoạn cho công 
trình không theo 
tuyến/theo giai 
đoạn cho công 
trình theo tuyến 
trong đô thị/Dự 
án)

2222 555 
- Cơ sở 2: Địa chỉ: số 5, 
đường Nguyễn Trãi, Phường 
Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ; ĐT: 
0211 3862 290.
- Cơ sở 3: Số 485 đường Trần 
Hưng Đạo, phường Hòa Bình, 
tỉnh Phú Thọ; ĐT: 
02183868689
1.2. Trung tâm Phục vụ hành 
chính công các xã, phường trên 
địa bàn tỉnh Phú Thọ
2. Trực tuyến 
Địa chỉ truy cập: 
www.dichvucong.gov.vn 
3. Dịch vụ Bưu chính công 
ích

Trường hợp 
thực hiện thủ 

tục hành 
chính thông 
qua dịch vụ 
công trực 

tuyến: Không 
thu lệ phí

- Nghị định số 144/2025/NĐ-CP 
ngày 12/6/2025 của Chính phủ 
quy định về phân quyền, phân 
cấp trong lĩnh vực quản lý nhà 
nước của Bộ Xây dựng.
- Nghị quyết số 11/2025/NQ-
HĐND ngày 26/6/2025 của Hội 
đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ.

8
1.013235

Cấp lại giấy 
phép xây dựng 
đối với công 
trình cấp đặc 
biệt, cấp I, cấp II 
(công trình 
không theo 
tuyến/theo tuyến 
trong đô thị/tín 
ngưỡng, tôn 
giáo/tượng đài, 
tranh hoành 
tráng/sửa chữa, 
cải tạo/theo giai 
đoạn cho công 
trình không theo 

04 ngày làm 
việc kể từ ngày 
nhận đủ hồ sơ 
hợp lệ

1. Trực tiếp: 
1.1. Trung tâm Phục vụ hành 
chính công tỉnh Phú Thọ. 
- Cơ sở 1: Địa chỉ: Số 398 - 
Đường Trần Phú - phường Việt 
Trì - tỉnh Phú Thọ ĐT: 0210 
2222 555 
- Cơ sở 2: Địa chỉ: số 5, 
đường Nguyễn Trãi, Phường 
Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ; ĐT: 
0211 3862 290.
- Cơ sở 3: Số 485 đường Trần 
Hưng Đạo, phường Hòa Bình, 
tỉnh Phú Thọ; ĐT: 
02183868689
1.2. Trung tâm Phục vụ hành 

Trường hợp 
thực hiện thủ 

tục hành 
chính trực 

tiếp: 150.000 
đồng.

Trường hợp 
thực hiện thủ 

tục hành 
chính thông 
qua dịch vụ 
công trực 

tuyến: Không 
thu lệ phí

Một 
phần

- Nghị định số 105/2025/NĐ-CP 
ngày 15/5/2025 của Chính phủ 
quy định chi tiết một số điều và 
biện pháp thi hành Luật Phòng 
cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu 
hộ.
- Nghị định số 144/2025/NĐ-CP 
ngày 12/6/2025 của Chính phủ 
quy định về phân quyền, phân 
cấp trong lĩnh vực quản lý nhà 
nước của Bộ Xây dựng.
- Nghị quyết số 11/2025/NQ-
HĐND ngày 26/6/2025 của Hội 
đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ.
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TT Mã 
TTHC Tên TTHC

Thời hạn
giải quyết

Cách thức/Địa điểm thực 
hiện

Phí,
lệ phí

DVCTT 
(Mức độ)

Căn cứ pháp lý

tuyến/theo giai 
đoạn cho công 
trình theo tuyến 
trong đô thị/dự 
án)

chính công các xã, phường trên 
địa bàn tỉnh Phú Thọ
2. Trực tuyến 
Địa chỉ truy cập: 
www.dichvucong.gov.vn 
3. Dịch vụ Bưu chính công 
ích

IV LĨNH VỰC: QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG
1

1.009794

Kiểm tra công 
tác nghiệm thu 
hoàn thành công 
trình của cơ 
quan chuyên 
môn về xây 
dựng tại địa 
phương

21 ngày đối với 
công trình cấp I, 
cấp đặc biệt và 
14 ngày đối với 
công trình còn 
lại kể từ ngày 
tiếp nhận hồ sơ 
đề nghị kiểm tra 
công tác nghiệm 
thu

1. Trực tiếp: 
1.1. Trung tâm Phục vụ hành 
chính công tỉnh Phú Thọ. 
- Cơ sở 1: Địa chỉ: Số 398 - 
Đường Trần Phú - phường Việt 
Trì - tỉnh Phú Thọ ĐT: 0210 
2222 555 
- Cơ sở 2: Địa chỉ: số 5, 
đường Nguyễn Trãi, Phường 
Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ; ĐT: 
0211 3862 290.
- Cơ sở 3: Số 485 đường Trần 
Hưng Đạo, phường Hòa Bình, 
tỉnh Phú Thọ; ĐT: 
02183868689
1.2. Trung tâm Phục vụ hành 
chính công các xã, phường trên 
địa bàn tỉnh Phú Thọ
2. Trực tuyến 
Địa chỉ truy cập: 
www.dichvucong.gov.vn 
3. Dịch vụ Bưu chính công 
ích

Không Toàn 
trình

- Nghị định số 144/2025/NĐ-CP 
ngày 12/6/2025 của Chính phủ 
quy định về phân quyền, phân 
cấp trong lĩnh vực quản lý nhà 
nước của Bộ Xây dựng;
- Nghị định 175/2024/NĐ-CP 
ngày 30/12/2024 của Chính phủ 
quy định chi tiết một số điều và 
biện pháp thi hành luật xây dựng 
về quản lý hoạt động xây dựng;
- Nghị định 35/2023/NĐ-CP 
ngày 20/6/2023 của Chính phủ 
sửa đổi, bổ sung một số điều của 
các nghị định thuộc lĩnh vực 
quản lý nhà nước của Bộ Xây 
dựng

V LĨNH VỰC: ĐẦU TƯ TẠI VIỆT NAM
1 1.009748 Thủ tục chấp 17 ngày kể từ 1. Trực tiếp: Không Một - Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 
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TT Mã 
TTHC Tên TTHC

Thời hạn
giải quyết

Cách thức/Địa điểm thực 
hiện

Phí,
lệ phí

DVCTT 
(Mức độ)

Căn cứ pháp lý

thuận chủ trương 
đầu tư thuộc 
thẩm quyền của 
Ban Quản lý

ngày nhận được 
hồ sơ hợp lệ. 

1.1. Trung tâm Phục vụ hành 
chính công tỉnh Phú Thọ. 
- Cơ sở 1: Địa chỉ: Số 398 - 
Đường Trần Phú - phường Việt 
Trì - tỉnh Phú Thọ ĐT: 0210 
2222 555 
- Cơ sở 2: Địa chỉ: số 5, 
đường Nguyễn Trãi, Phường 
Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ; ĐT: 
0211 3862 290.
- Cơ sở 3: Số 485 đường Trần 
Hưng Đạo, phường Hòa Bình, 
tỉnh Phú Thọ; ĐT: 
02183868689
1.2. Trung tâm Phục vụ hành 
chính công các xã, phường trên 
địa bàn tỉnh Phú Thọ
2. Trực tuyến 
Địa chỉ truy cập: 
www.dichvucong.gov.vn 
3. Dịch vụ Bưu chính công 
ích 

phần ngày 17/6/2020;
- Luật  sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Luật Quy hoạch, Luật 
Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương 
thức đối tác công tư và Luật Đấu 
thầu số 57/2024/QH15 ngày 
29/11/2024;
- Luật  sửa đổi, bổ sung một số điều 
của luật đấu thầu, luật đầu tư theo 
phương thức đối tác công tư, Luật 
Hải quan, Luật Thuế giá trị gia 
tăng, Luật Thuế xuất khẩu, Thuế 
Nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu 
tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài 
sản công số 90/2025/QH15 ngày 
25/6/2025;
- Nghị định số 31/2021/NĐ-CP 
ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy 
định chi tiết và hướng dẫn thi hành 
một số điều của Luật Đầu tư;
- Nghị định số 19/2025/NĐ-CP 
ngày 10/02/2025 của Chính phủ 
quy định chi tiết Luật Đầu tư về thủ 
tục đầu tư đặc biệt;
-  Nghị định số 239/2025/NĐ-CP 
ngày 03/9/2025 của Chính phủ 
sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Nghị định số 31/2021/NĐ-CP 
ngày 26/3/2021 của Chính phủ 
quy định chi tiết và hướng dẫn thi 
hành một số điều của Luật Đầu tư;
-  Thông tư số 03/2021/TT-
BKHĐT ngày 09/4/2021 của Bộ 
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TT Mã 
TTHC Tên TTHC

Thời hạn
giải quyết

Cách thức/Địa điểm thực 
hiện

Phí,
lệ phí

DVCTT 
(Mức độ)

Căn cứ pháp lý

Kế hoạch và Đầu tư quy định 
biểu mẫu văn bản, báo cáo liên 
quan đến hoạt động đầu tư tại 
Việt Nam, đầu tư từ Việt Nam ra 
nước ngoài và xúc tiến đầu tư;
- Thông tư số 25/2023/TT-
BKHĐT ngày 31/12/2023 của Bộ 
trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư 
sửa đổi, bổ sung một số Điều của 
Thông tư số 03/2021/TT-
BKHĐT ngày 09/4/2021 của Bộ 
Kế hoạch và Đầu tư quy định 
biểu mẫu văn bản, báo cáo liên 
quan đến hoạt động đầu tư tại 
Việt Nam, đầu tư từ Việt Nam ra 
nước ngoài và xúc tiến đầu tư
 

2 1.009755 Thủ tục chấp 
thuận nhà đầu tư 
thuộc thẩm 
quyền của Ban 
Quản lý

17 ngày kể từ 
ngảy nhận được 
hồ sơ hợp lệ.

1. Trực tiếp: 
1.1. Trung tâm Phục vụ hành 
chính công tỉnh Phú Thọ. 
- Cơ sở 1: Địa chỉ: Số 398 - 
Đường Trần Phú - phường Việt 
Trì - tỉnh Phú Thọ ĐT: 0210 
2222 555 
- Cơ sở 2: Địa chỉ: số 5, 
đường Nguyễn Trãi, Phường 
Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ; ĐT: 
0211 3862 290.
- Cơ sở 3: Số 485 đường Trần 
Hưng Đạo, phường Hòa Bình, 
tỉnh Phú Thọ; ĐT: 
02183868689
1.2. Trung tâm Phục vụ hành 

Không Một 
phần

- Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 
ngày 17/6/2020;
- Luật  sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Luật Quy hoạch, Luật 
Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương 
thức đối tác công tư và Luật Đấu 
thầu số 57/2024/QH15 ngày 
29/11/2024;
- Luật  sửa đổi, bổ sung một số điều 
của luật đấu thầu, luật đầu tư theo 
phương thức đối tác công tư, Luật 
Hải quan, Luật Thuế giá trị gia 
tăng, Luật Thuế xuất khẩu, Thuế 
Nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu 
tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài 
sản công số 90/2025/QH15 ngày 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/dau-tu/thong-tu-03-2021-tt-bkhdt-mau-van-ban-bao-cao-lien-quan-den-hoat-dong-dau-tu-tai-viet-nam-470603.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/dau-tu/thong-tu-03-2021-tt-bkhdt-mau-van-ban-bao-cao-lien-quan-den-hoat-dong-dau-tu-tai-viet-nam-470603.aspx
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TT Mã 
TTHC Tên TTHC

Thời hạn
giải quyết

Cách thức/Địa điểm thực 
hiện

Phí,
lệ phí

DVCTT 
(Mức độ)

Căn cứ pháp lý

chính công các xã, phường trên 
địa bàn tỉnh Phú Thọ
2. Trực tuyến 
Địa chỉ truy cập: 
www.dichvucong.gov.vn 
3. Dịch vụ Bưu chính công 
ích

25/6/2025;
- Nghị định số 31/2021/NĐ-CP 
ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy 
định chi tiết và hướng dẫn thi hành 
một số điều của Luật Đầu tư;
- Nghị định số 19/2025/NĐ-CP 
ngày 10/02/2025 của Chính phủ 
quy định chi tiết Luật Đầu tư về thủ 
tục đầu tư đặc biệt;
-  Nghị định số 239/2025/NĐ-CP 
ngày 03/9/2025 của Chính phủ 
sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Nghị định số 31/2021/NĐ-CP 
ngày 26/3/2021 của Chính phủ 
quy định chi tiết và hướng dẫn thi 
hành một số điều của Luật Đầu tư;
-  Thông tư số 03/2021/TT-
BKHĐT ngày 09/4/2021 của Bộ 
Kế hoạch và Đầu tư quy định 
biểu mẫu văn bản, báo cáo liên 
quan đến hoạt động đầu tư tại 
Việt Nam, đầu tư từ Việt Nam ra 
nước ngoài và xúc tiến đầu tư;
- Thông tư số 25/2023/TT-
BKHĐT ngày 31/12/2023 của Bộ 
trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư 
sửa đổi, bổ sung một số Điều của 
Thông tư số 03/2021/TT-
BKHĐT ngày 09/4/2021 của Bộ 
Kế hoạch và Đầu tư quy định 
biểu mẫu văn bản, báo cáo liên 
quan đến hoạt động đầu tư tại 
Việt Nam, đầu tư từ Việt Nam ra 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/dau-tu/thong-tu-03-2021-tt-bkhdt-mau-van-ban-bao-cao-lien-quan-den-hoat-dong-dau-tu-tai-viet-nam-470603.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/dau-tu/thong-tu-03-2021-tt-bkhdt-mau-van-ban-bao-cao-lien-quan-den-hoat-dong-dau-tu-tai-viet-nam-470603.aspx
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TT Mã 
TTHC Tên TTHC

Thời hạn
giải quyết

Cách thức/Địa điểm thực 
hiện

Phí,
lệ phí

DVCTT 
(Mức độ)

Căn cứ pháp lý

nước ngoài và xúc tiến đầu tư
 

3 1.009756 Thủ tục cấp 
Giấy chứng nhận 
đăng ký đầu tư 
đối với dự án 
không thuộc 
diện chấp thuận 
chủ trương đầu 
tư (Ban Quản lý 
thực hiện)

10 ngày kể từ 
ngảy nhận được 
hồ sơ hợp lệ.

1. Trực tiếp: 
1.1. Trung tâm Phục vụ hành 
chính công tỉnh Phú Thọ. 
- Cơ sở 1: Địa chỉ: Số 398 - 
Đường Trần Phú - phường Việt 
Trì - tỉnh Phú Thọ ĐT: 0210 
2222 555 
- Cơ sở 2: Địa chỉ: số 5, 
đường Nguyễn Trãi, Phường 
Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ; ĐT: 
0211 3862 290.
- Cơ sở 3: Số 485 đường Trần 
Hưng Đạo, phường Hòa Bình, 
tỉnh Phú Thọ; ĐT: 
02183868689
1.2. Trung tâm Phục vụ hành 
chính công các xã, phường trên 
địa bàn tỉnh Phú Thọ
2. Trực tuyến 
Địa chỉ truy cập: 
www.dichvucong.gov.vn 
3. Dịch vụ Bưu chính công 
ích

Không Một 
phần

- Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 
ngày 17/6/2020;
- Luật  sửa đổi, bổ sung một số điều 
của luật đấu thầu, luật đầu tư theo 
phương thức đối tác công tư, Luật 
Hải quan, Luật Thuế giá trị gia 
tăng, Luật Thuế xuất khẩu, Thuế 
Nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu 
tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài 
sản công số 90/2025/QH15 ngày 
25/6/2025;
- Nghị định số 31/2021/NĐ-CP 
ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy 
định chi tiết và hướng dẫn thi hành 
một số điều của Luật Đầu tư;
-  Nghị định số 239/2025/NĐ-CP 
ngày 03/9/2025 của Chính phủ 
sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Nghị định số 31/2021/NĐ-CP 
ngày 26/3/2021 của Chính phủ 
quy định chi tiết và hướng dẫn thi 
hành một số điều của Luật Đầu tư;
-  Thông tư số 03/2021/TT-
BKHĐT ngày 09/4/2021 của Bộ 
Kế hoạch và Đầu tư quy định 
biểu mẫu văn bản, báo cáo liên 
quan đến hoạt động đầu tư tại 
Việt Nam, đầu tư từ Việt Nam ra 
nước ngoài và xúc tiến đầu tư;
- Thông tư số 25/2023/TT-
BKHĐT ngày 31/12/2023 của Bộ 
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TT Mã 
TTHC Tên TTHC

Thời hạn
giải quyết

Cách thức/Địa điểm thực 
hiện

Phí,
lệ phí

DVCTT 
(Mức độ)

Căn cứ pháp lý

trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư 
sửa đổi, bổ sung một số Điều của 
Thông tư số 03/2021/TT-
BKHĐT ngày 09/4/2021 của Bộ 
Kế hoạch và Đầu tư quy định 
biểu mẫu văn bản, báo cáo liên 
quan đến hoạt động đầu tư tại 
Việt Nam, đầu tư từ Việt Nam ra 
nước ngoài và xúc tiến đầu tư
 

4 1.009759 Thủ tục điều 
chỉnh dự án đầu 
tư thuộc thẩm 
quyền chấp 
thuận chủ trương 
đầu tư của Ban 
Quản lý

a) 17 ngày kể từ 
ngày nhận được 
hồ sơ hợp lệ đối 
với các trường 
hợp sau:
a1. Điều chỉnh 
dự án đầu tư 
thuộc thẩm 
quyền chấp 
thuận chủ 
trương đầu tư 
của Ban Quản lý 
(áp dụng 
chung);
a2. Điều chỉnh 
trong trường 
hợp nhà đầu tư 
chuyển nhượng 
một phần hoặc 
toàn bộ dự án 
đầu tư thuộc 
thẩm quyền 
chấp thuận chủ 

1. Trực tiếp: 
1.1. Trung tâm Phục vụ hành 
chính công tỉnh Phú Thọ. 
- Cơ sở 1: Địa chỉ: Số 398 - 
Đường Trần Phú - phường Việt 
Trì - tỉnh Phú Thọ ĐT: 0210 
2222 555 
- Cơ sở 2: Địa chỉ: số 5, 
đường Nguyễn Trãi, Phường 
Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ; ĐT: 
0211 3862 290.
- Cơ sở 3: Số 485 đường Trần 
Hưng Đạo, phường Hòa Bình, 
tỉnh Phú Thọ; ĐT: 
02183868689
1.2. Trung tâm Phục vụ hành 
chính công các xã, phường trên 
địa bàn tỉnh Phú Thọ
2. Trực tuyến 
Địa chỉ truy cập: 
www.dichvucong.gov.vn 
3. Dịch vụ Bưu chính công 
ích

Không Một 
phần

- Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 
ngày 17/6/2020;
- Luật  sửa đổi, bổ sung một số điều 
của luật đấu thầu, luật đầu tư theo 
phương thức đối tác công tư, Luật 
Hải quan, Luật Thuế giá trị gia 
tăng, Luật Thuế xuất khẩu, Thuế 
Nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu 
tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài 
sản công số 90/2025/QH15 ngày 
25/6/2025;
- Nghị định số 31/2021/NĐ-CP 
ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy 
định chi tiết và hướng dẫn thi hành 
một số điều của Luật Đầu tư;
-  Nghị định số 239/2025/NĐ-CP 
ngày 03/9/2025 của Chính phủ 
sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Nghị định số 31/2021/NĐ-CP 
ngày 26/3/2021 của Chính phủ 
quy định chi tiết và hướng dẫn thi 
hành một số điều của Luật Đầu tư;
-  Thông tư số 03/2021/TT-

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/dau-tu/thong-tu-03-2021-tt-bkhdt-mau-van-ban-bao-cao-lien-quan-den-hoat-dong-dau-tu-tai-viet-nam-470603.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/dau-tu/thong-tu-03-2021-tt-bkhdt-mau-van-ban-bao-cao-lien-quan-den-hoat-dong-dau-tu-tai-viet-nam-470603.aspx
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TT Mã 
TTHC Tên TTHC

Thời hạn
giải quyết

Cách thức/Địa điểm thực 
hiện

Phí,
lệ phí

DVCTT 
(Mức độ)

Căn cứ pháp lý

trương đầu tư 
của Ban Quản 
lý;
a3. Điều chỉnh 
dự án đầu tư 
trong trường 
hợp chia, tách, 
sáp nhập dự án 
đầu tư thuộc 
thẩm quyền 
chấp thuận chủ 
trương đầu tư 
của Ban Quản 
lý;
a4. Điều chỉnh 
dự án đầu tư 
trong trường 
hợp nhà đầu tư 
nhận chuyển 
nhượng dự án 
đầu tư là tài sản 
bảo đảm thuộc 
thẩm quyền 
chấp thuận chủ 
trương đầu tư 
của Ban Quản 
lý.
a5. Điều chỉnh 
dự án đầu tư 
trong trường 
hợp chia, tách, 
hợp nhất, sáp 
nhập, chuyển 

BKHĐT ngày 09/4/2021 của Bộ 
Kế hoạch và Đầu tư quy định 
biểu mẫu văn bản, báo cáo liên 
quan đến hoạt động đầu tư tại 
Việt Nam, đầu tư từ Việt Nam ra 
nước ngoài và xúc tiến đầu tư;
- Thông tư số 25/2023/TT-
BKHĐT ngày 31/12/2023 của Bộ 
trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư 
sửa đổi, bổ sung một số Điều của 
Thông tư số 03/2021/TT-
BKHĐT ngày 09/4/2021 của Bộ 
Kế hoạch và Đầu tư quy định 
biểu mẫu văn bản, báo cáo liên 
quan đến hoạt động đầu tư tại 
Việt Nam, đầu tư từ Việt Nam ra 
nước ngoài và xúc tiến đầu tư
 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/dau-tu/thong-tu-03-2021-tt-bkhdt-mau-van-ban-bao-cao-lien-quan-den-hoat-dong-dau-tu-tai-viet-nam-470603.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/dau-tu/thong-tu-03-2021-tt-bkhdt-mau-van-ban-bao-cao-lien-quan-den-hoat-dong-dau-tu-tai-viet-nam-470603.aspx
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TT Mã 
TTHC Tên TTHC

Thời hạn
giải quyết

Cách thức/Địa điểm thực 
hiện

Phí,
lệ phí

DVCTT 
(Mức độ)

Căn cứ pháp lý

đổi loại hình tổ 
chức kinh tế 
thuộc thẩm 
quyền chấp 
thuận chủ 
trương đầu tư 
của Ban Quản 
lý.
a6. Điều chỉnh 
dự án đầu tư 
trong trường 
hợp sử dụng 
quyền sử dụng 
đất, tài sản gắn 
liền với đất 
thuộc dự án đầu 
tư để góp vốn 
vào doanh 
nghiệp đối với 
dự án đầu tư 
thuộc thẩm 
quyền chấp 
thuận chủ 
trương đầu tư 
của Ban Quản 
lý.
a7. Điều chỉnh 
dự án đầu tư 
trong trường 
hợp sử dụng 
quyền sử dụng 
đất gắn liền với 
đất thuộc dự án 
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TT Mã 
TTHC Tên TTHC

Thời hạn
giải quyết

Cách thức/Địa điểm thực 
hiện

Phí,
lệ phí

DVCTT 
(Mức độ)

Căn cứ pháp lý

đầu tư để hợp 
tác kinh doanh 
đối với dự án 
đầu tư thuộc 
thẩm quyền 
chấp thuận chủ 
trương đầu tư 
của Ban Quản 
lý.
b) 12 ngày kể từ 
ngày nhận được 
hồ sơ hợp lệ đối 
với trường hợp 
a8: Điều chỉnh 
dự án đầu tư 
theo bản án, 
quyết định của 
tòa án, trọng tài 
đối với dự án 
đầu tư thuộc 
thẩm quyền 
chấp thuận chủ 
trương đầu tư 
của Ban Quản lý 
(Khoản 3, Điều 
54 Nghị định số 
31/2021/NĐ-
CP_

5 1.009760 Thủ tục điều 
chỉnh dự án đầu 
tư đã được cấp 
Giấy chứng nhận 
đăng ký đầu tư 

a1. 03 ngày làm 
việc kể từ ngày 
nhận được hồ sơ 
hợp lệ đối với 
trường hợp: 

1. Trực tiếp: 
1.1. Trung tâm Phục vụ hành 
chính công tỉnh Phú Thọ. 
- Cơ sở 1: Địa chỉ: Số 398 - 
Đường Trần Phú - phường Việt 

Không Một 
phần

- Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 
ngày 17/6/2020;
- Luật  sửa đổi, bổ sung một số điều 
của luật đấu thầu, luật đầu tư theo 
phương thức đối tác công tư, Luật 
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TT Mã 
TTHC Tên TTHC

Thời hạn
giải quyết

Cách thức/Địa điểm thực 
hiện

Phí,
lệ phí

DVCTT 
(Mức độ)

Căn cứ pháp lý

và không thuộc 
diện chấp thuận 
điều chỉnh chủ 
trương đầu tư 
(Ban Quản lý 
thực hiện)

Điều chỉnh dự 
án đầu tư liên 
quan đến việc 
thay đổi tên dự 
án đầu tư, tên 
nhà đầu tư tại 
Giấy chứng 
nhận đăng ký 
đầu tư hoặc điều 
chỉnh tiến độ 
thực hiện, thời 
hạn hoạt động 
của dự án đầu tư 
tại điểm 1b, 
Điều 27 của 
Nghị định số 
31/2021/NĐ-CP 
hoặc nhà đầu tư 
có nhu cầu cập 
nhật thông tin về 
địa điểm thực 
hiện dự án đầu 
tư trên cơ sở sắp 
xếp đơn vị hành 
chính và tổ chức 
chính quyền địa 
phương hai cấp.
a2. 07 ngày làm 
việc kể từ ngày 
nhận được hồ sơ 
hợp lệ đối với 
trường hợp: 
Điều chỉnh dự 

Trì - tỉnh Phú Thọ ĐT: 0210 
2222 555 
- Cơ sở 2: Địa chỉ: số 5, 
đường Nguyễn Trãi, Phường 
Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ; ĐT: 
0211 3862 290.
- Cơ sở 3: Số 485 đường Trần 
Hưng Đạo, phường Hòa Bình, 
tỉnh Phú Thọ; ĐT: 
02183868689
1.2. Trung tâm Phục vụ hành 
chính công các xã, phường trên 
địa bàn tỉnh Phú Thọ
2. Trực tuyến 
Địa chỉ truy cập: 
www.dichvucong.gov.vn 
3. Dịch vụ Bưu chính công 
ích

Hải quan, Luật Thuế giá trị gia 
tăng, Luật Thuế xuất khẩu, Thuế 
Nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu 
tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài 
sản công số 90/2025/QH15 ngày 
25/6/2025;
- Nghị định số 31/2021/NĐ-CP 
ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy 
định chi tiết và hướng dẫn thi hành 
một số điều của Luật Đầu tư;
-  Nghị định số 239/2025/NĐ-CP 
ngày 03/9/2025 của Chính phủ 
sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Nghị định số 31/2021/NĐ-CP 
ngày 26/3/2021 của Chính phủ 
quy định chi tiết và hướng dẫn thi 
hành một số điều của Luật Đầu tư;
-  Thông tư số 03/2021/TT-
BKHĐT ngày 09/4/2021 của Bộ 
Kế hoạch và Đầu tư quy định 
biểu mẫu văn bản, báo cáo liên 
quan đến hoạt động đầu tư tại 
Việt Nam, đầu tư từ Việt Nam ra 
nước ngoài và xúc tiến đầu tư;
- Thông tư số 25/2023/TT-
BKHĐT ngày 31/12/2023 của Bộ 
trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư 
sửa đổi, bổ sung một số Điều của 
Thông tư số 03/2021/TT-
BKHĐT ngày 09/4/2021 của Bộ 
Kế hoạch và Đầu tư quy định 
biểu mẫu văn bản, báo cáo liên 
quan đến hoạt động đầu tư tại 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/dau-tu/thong-tu-03-2021-tt-bkhdt-mau-van-ban-bao-cao-lien-quan-den-hoat-dong-dau-tu-tai-viet-nam-470603.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/dau-tu/thong-tu-03-2021-tt-bkhdt-mau-van-ban-bao-cao-lien-quan-den-hoat-dong-dau-tu-tai-viet-nam-470603.aspx
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TT Mã 
TTHC Tên TTHC

Thời hạn
giải quyết

Cách thức/Địa điểm thực 
hiện

Phí,
lệ phí

DVCTT 
(Mức độ)

Căn cứ pháp lý

án đầu tư không 
thuộc trường 
hợp tại mục a1 
nêu trên.
a3. 05 ngày làm 
việc kể từ ngày 
nhận được hồ sơ 
hợp lệ đối với 
trường hợp: 
Điều chỉnh dự 
án đầu tư theo 
bản án, quyết 
định của Tòa án, 
trọng tài đối với 
dự án đầu tư đã 
được cấp Giấy 
chứng nhận 
đăng ký đầu tư 
và không thuộc 
diện chấp thuận 
chủ trương đầu 
tư của UBND 
cấp tỉnh hoặc dự 
án đã được chấp 
thuận chủ 
trương đầu tư 
nhưng không 
thuộc trường 
hợp quy định tại 
khoản 3 Điều 41 
của Luật Đầu tư 
(Khoản 4, Điều 
54 Nghị định số 

Việt Nam, đầu tư từ Việt Nam ra 
nước ngoài và xúc tiến đầu tư
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TT Mã 
TTHC Tên TTHC

Thời hạn
giải quyết

Cách thức/Địa điểm thực 
hiện

Phí,
lệ phí

DVCTT 
(Mức độ)

Căn cứ pháp lý

31/2021/NĐ-
CP)

6 1.009770 Thủ tục gia hạn 
thời hạn hoạt 
động của dự án 
đầu tư thuộc 
thẩm quyền Ban 
Quản lý

15 ngày kể từ 
ngày nhận được 
hồ sơ hợp lệ

1. Trực tiếp: 
1.1. Trung tâm Phục vụ hành 
chính công tỉnh Phú Thọ. 
- Cơ sở 1: Địa chỉ: Số 398 - 
Đường Trần Phú - phường Việt 
Trì - tỉnh Phú Thọ ĐT: 0210 
2222 555 
- Cơ sở 2: Địa chỉ: số 5, 
đường Nguyễn Trãi, Phường 
Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ; ĐT: 
0211 3862 290.
- Cơ sở 3: Số 485 đường Trần 
Hưng Đạo, phường Hòa Bình, 
tỉnh Phú Thọ; ĐT: 
02183868689
1.2. Trung tâm Phục vụ hành 
chính công các xã, phường trên 
địa bàn tỉnh Phú Thọ
2. Trực tuyến 
Địa chỉ truy cập: 
www.dichvucong.gov.vn 
3. Dịch vụ Bưu chính công 
ích

Không Một 
phần

- Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 
ngày 17/6/2020;
- Luật  sửa đổi, bổ sung một số điều 
của luật đấu thầu, luật đầu tư theo 
phương thức đối tác công tư, Luật 
Hải quan, Luật Thuế giá trị gia 
tăng, Luật Thuế xuất khẩu, Thuế 
Nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu 
tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài 
sản công số 90/2025/QH15 ngày 
25/6/2025;
- Nghị định số 31/2021/NĐ-CP 
ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy 
định chi tiết và hướng dẫn thi hành 
một số điều của Luật Đầu tư;
-  Nghị định số 239/2025/NĐ-CP 
ngày 03/9/2025 của Chính phủ 
sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Nghị định số 31/2021/NĐ-CP 
ngày 26/3/2021 của Chính phủ 
quy định chi tiết và hướng dẫn thi 
hành một số điều của Luật Đầu tư;
-  Thông tư số 03/2021/TT-
BKHĐT ngày 09/4/2021 của Bộ 
Kế hoạch và Đầu tư quy định 
biểu mẫu văn bản, báo cáo liên 
quan đến hoạt động đầu tư tại 
Việt Nam, đầu tư từ Việt Nam ra 
nước ngoài và xúc tiến đầu tư;
- Thông tư số 25/2023/TT-
BKHĐT ngày 31/12/2023 của Bộ 
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TT Mã 
TTHC Tên TTHC

Thời hạn
giải quyết

Cách thức/Địa điểm thực 
hiện

Phí,
lệ phí

DVCTT 
(Mức độ)

Căn cứ pháp lý

trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư 
sửa đổi, bổ sung một số Điều của 
Thông tư số 03/2021/TT-
BKHĐT ngày 09/4/2021 của Bộ 
Kế hoạch và Đầu tư quy định 
biểu mẫu văn bản, báo cáo liên 
quan đến hoạt động đầu tư tại 
Việt Nam, đầu tư từ Việt Nam ra 
nước ngoài và xúc tiến đầu tư
 

7 1.009775 Thủ tục thực 
hiện hoạt động 
đầu tư theo hình 
thức góp vốn, 
mua cổ phần, 
mua phần vốn 
góp đối với nhà 
đầu tư nước 
ngoài (Ban Quản 
lý thực hiện)

10 ngày kể từ 
ngày nhận được 
hồ sơ hợp lệ

1. Trực tiếp: 
1.1. Trung tâm Phục vụ hành 
chính công tỉnh Phú Thọ. 
- Cơ sở 1: Địa chỉ: Số 398 - 
Đường Trần Phú - phường Việt 
Trì - tỉnh Phú Thọ ĐT: 0210 
2222 555 
- Cơ sở 2: Địa chỉ: số 5, 
đường Nguyễn Trãi, Phường 
Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ; ĐT: 
0211 3862 290.
- Cơ sở 3: Số 485 đường Trần 
Hưng Đạo, phường Hòa Bình, 
tỉnh Phú Thọ; ĐT: 
02183868689
1.2. Trung tâm Phục vụ hành 
chính công các xã, phường trên 
địa bàn tỉnh Phú Thọ
2. Trực tuyến 
Địa chỉ truy cập: 
www.dichvucong.gov.vn 
3. Dịch vụ Bưu chính công 
ích

Không Một 
phần

- Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 
ngày 17/6/2020;
- Luật  sửa đổi, bổ sung một số điều 
của luật đấu thầu, luật đầu tư theo 
phương thức đối tác công tư, Luật 
Hải quan, Luật Thuế giá trị gia 
tăng, Luật Thuế xuất khẩu, Thuế 
Nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu 
tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài 
sản công số 90/2025/QH15 ngày 
25/6/2025;
- Nghị định số 31/2021/NĐ-CP 
ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy 
định chi tiết và hướng dẫn thi hành 
một số điều của Luật Đầu tư;
-  Nghị định số 239/2025/NĐ-CP 
ngày 03/9/2025 của Chính phủ 
sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Nghị định số 31/2021/NĐ-CP 
ngày 26/3/2021 của Chính phủ 
quy định chi tiết và hướng dẫn thi 
hành một số điều của Luật Đầu tư;
-  Thông tư số 03/2021/TT-

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/dau-tu/thong-tu-03-2021-tt-bkhdt-mau-van-ban-bao-cao-lien-quan-den-hoat-dong-dau-tu-tai-viet-nam-470603.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/dau-tu/thong-tu-03-2021-tt-bkhdt-mau-van-ban-bao-cao-lien-quan-den-hoat-dong-dau-tu-tai-viet-nam-470603.aspx
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TT Mã 
TTHC Tên TTHC

Thời hạn
giải quyết

Cách thức/Địa điểm thực 
hiện

Phí,
lệ phí

DVCTT 
(Mức độ)

Căn cứ pháp lý

BKHĐT ngày 09/4/2021 của Bộ 
Kế hoạch và Đầu tư quy định 
biểu mẫu văn bản, báo cáo liên 
quan đến hoạt động đầu tư tại 
Việt Nam, đầu tư từ Việt Nam ra 
nước ngoài và xúc tiến đầu tư;
- Thông tư số 25/2023/TT-
BKHĐT ngày 31/12/2023 của Bộ 
trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư 
sửa đổi, bổ sung một số Điều của 
Thông tư số 03/2021/TT-
BKHĐT ngày 09/4/2021 của Bộ 
Kế hoạch và Đầu tư quy định 
biểu mẫu văn bản, báo cáo liên 
quan đến hoạt động đầu tư tại 
Việt Nam, đầu tư từ Việt Nam ra 
nước ngoài và xúc tiến đầu tư
 

8 1.009771 Thủ tục ngừng 
hoạt động của 
dự án đối với dự 
án đầu tư thuộc 
thẩm quyền chấp 
thuận chủ trương 
đầu tư của 
UBND cấp tỉnh 
hoặc Ban Quản 
lý

Trong thời hạn 
05 ngày làm 
việc, Ban Quản 
lý tiếp nhận và 
thông báo việc 
ngừng hoạt động 
của dự án đầu tư 
cho các cơ quan 
liên quan.

1. Trực tiếp: 
1.1. Trung tâm Phục vụ hành 
chính công tỉnh Phú Thọ. 
- Cơ sở 1: Địa chỉ: Số 398 - 
Đường Trần Phú - phường Việt 
Trì - tỉnh Phú Thọ ĐT: 0210 
2222 555 
- Cơ sở 2: Địa chỉ: số 5, 
đường Nguyễn Trãi, Phường 
Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ; ĐT: 
0211 3862 290.
- Cơ sở 3: Số 485 đường Trần 
Hưng Đạo, phường Hòa Bình, 
tỉnh Phú Thọ; ĐT: 
02183868689

Không Một 
phần

- Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 
ngày 17/6/2020;
- Luật  sửa đổi, bổ sung một số điều 
của luật đấu thầu, luật đầu tư theo 
phương thức đối tác công tư, Luật 
Hải quan, Luật Thuế giá trị gia 
tăng, Luật Thuế xuất khẩu, Thuế 
Nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu 
tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài 
sản công số 90/2025/QH15 ngày 
25/6/2025;
- Nghị định số 31/2021/NĐ-CP 
ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy 
định chi tiết và hướng dẫn thi hành 
một số điều của Luật Đầu tư;

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/dau-tu/thong-tu-03-2021-tt-bkhdt-mau-van-ban-bao-cao-lien-quan-den-hoat-dong-dau-tu-tai-viet-nam-470603.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/dau-tu/thong-tu-03-2021-tt-bkhdt-mau-van-ban-bao-cao-lien-quan-den-hoat-dong-dau-tu-tai-viet-nam-470603.aspx
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TT Mã 
TTHC Tên TTHC

Thời hạn
giải quyết

Cách thức/Địa điểm thực 
hiện

Phí,
lệ phí

DVCTT 
(Mức độ)

Căn cứ pháp lý

1.2. Trung tâm Phục vụ hành 
chính công các xã, phường trên 
địa bàn tỉnh Phú Thọ
2. Trực tuyến 
Địa chỉ truy cập: 
www.dichvucong.gov.vn 
3. Dịch vụ Bưu chính công 
ích 

-  Nghị định số 239/2025/NĐ-CP 
ngày 03/9/2025 của Chính phủ 
sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Nghị định số 31/2021/NĐ-CP 
ngày 26/3/2021 của Chính phủ 
quy định chi tiết và hướng dẫn thi 
hành một số điều của Luật Đầu tư;
-  Thông tư số 03/2021/TT-
BKHĐT ngày 09/4/2021 của Bộ 
Kế hoạch và Đầu tư quy định 
biểu mẫu văn bản, báo cáo liên 
quan đến hoạt động đầu tư tại 
Việt Nam, đầu tư từ Việt Nam ra 
nước ngoài và xúc tiến đầu tư;
- Thông tư số 25/2023/TT-
BKHĐT ngày 31/12/2023 của Bộ 
trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư 
sửa đổi, bổ sung một số Điều của 
Thông tư số 03/2021/TT-
BKHĐT ngày 09/4/2021 của Bộ 
Kế hoạch và Đầu tư quy định 
biểu mẫu văn bản, báo cáo liên 
quan đến hoạt động đầu tư tại 
Việt Nam, đầu tư từ Việt Nam ra 
nước ngoài và xúc tiến đầu tư
 

9 1.009772 Thủ tục chấm 
dứt hoạt động 
của dự án đầu tư

Ban Quản lý 
thông báo việc 
chấm dứt hoạt 
động của dự án 
đầu tư cho các 
cơ quan liên 
quan kể từ ngày 

1. Trực tiếp: 
1.1. Trung tâm Phục vụ hành 
chính công tỉnh Phú Thọ. 
- Cơ sở 1: Địa chỉ: Số 398 - 
Đường Trần Phú - phường Việt 
Trì - tỉnh Phú Thọ ĐT: 0210 
2222 555 

Không Một 
phần

- Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 
ngày 17/6/2020;
- Luật  sửa đổi, bổ sung một số điều 
của luật đấu thầu, luật đầu tư theo 
phương thức đối tác công tư, Luật 
Hải quan, Luật Thuế giá trị gia 
tăng, Luật Thuế xuất khẩu, Thuế 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/dau-tu/thong-tu-03-2021-tt-bkhdt-mau-van-ban-bao-cao-lien-quan-den-hoat-dong-dau-tu-tai-viet-nam-470603.aspx
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TT Mã 
TTHC Tên TTHC

Thời hạn
giải quyết

Cách thức/Địa điểm thực 
hiện

Phí,
lệ phí

DVCTT 
(Mức độ)

Căn cứ pháp lý

nhận được quyết 
định hoặc thông 
chấm dứt hoạt 
động của dự án 
đầu tư 

- Cơ sở 2: Địa chỉ: số 5, 
đường Nguyễn Trãi, Phường 
Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ; ĐT: 
0211 3862 290.
- Cơ sở 3: Số 485 đường Trần 
Hưng Đạo, phường Hòa Bình, 
tỉnh Phú Thọ; ĐT: 
02183868689
1.2. Trung tâm Phục vụ hành 
chính công các xã, phường trên 
địa bàn tỉnh Phú Thọ
2. Trực tuyến 
Địa chỉ truy cập: 
www.dichvucong.gov.vn 
3. Dịch vụ Bưu chính công 
ích

Nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu 
tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài 
sản công số 90/2025/QH15 ngày 
25/6/2025;
- Nghị định số 31/2021/NĐ-CP 
ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy 
định chi tiết và hướng dẫn thi hành 
một số điều của Luật Đầu tư;
-  Nghị định số 239/2025/NĐ-CP 
ngày 03/9/2025 của Chính phủ 
sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Nghị định số 31/2021/NĐ-CP 
ngày 26/3/2021 của Chính phủ 
quy định chi tiết và hướng dẫn thi 
hành một số điều của Luật Đầu tư;
-  Thông tư số 03/2021/TT-
BKHĐT ngày 09/4/2021 của Bộ 
Kế hoạch và Đầu tư quy định 
biểu mẫu văn bản, báo cáo liên 
quan đến hoạt động đầu tư tại 
Việt Nam, đầu tư từ Việt Nam ra 
nước ngoài và xúc tiến đầu tư;
- Thông tư số 25/2023/TT-
BKHĐT ngày 31/12/2023 của Bộ 
trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư 
sửa đổi, bổ sung một số Điều của 
Thông tư số 03/2021/TT-
BKHĐT ngày 09/4/2021 của Bộ 
Kế hoạch và Đầu tư quy định 
biểu mẫu văn bản, báo cáo liên 
quan đến hoạt động đầu tư tại 
Việt Nam, đầu tư từ Việt Nam ra 
nước ngoài và xúc tiến đầu tư

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/dau-tu/thong-tu-03-2021-tt-bkhdt-mau-van-ban-bao-cao-lien-quan-den-hoat-dong-dau-tu-tai-viet-nam-470603.aspx
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TT Mã 
TTHC Tên TTHC

Thời hạn
giải quyết

Cách thức/Địa điểm thực 
hiện

Phí,
lệ phí

DVCTT 
(Mức độ)

Căn cứ pháp lý

 
10 1.009774 Thủ tục cấp lại 

hoặc hiệu đính 
Giấy chứng nhận 
đăng ký đầu tư 
(BQL)

- Trường hợp 
cấp lại Giấy 
chứng nhận 
đăng ký đầu tư: 
05 ngày làm 
việc kể từ ngày 
nhận được hồ sơ 
hợp lệ
- Trường hợp 
hiệu đính thống 
tin trên Giấy 
chứng nhận 
đăng ký đầu tư: 
03 ngày làm 
việc kể từ ngày 
nhận được hồ sơ 
hợp lệ

1. Trực tiếp: 
1.1. Trung tâm Phục vụ hành 
chính công tỉnh Phú Thọ. 
- Cơ sở 1: Địa chỉ: Số 398 - 
Đường Trần Phú - phường Việt 
Trì - tỉnh Phú Thọ ĐT: 0210 
2222 555 
- Cơ sở 2: Địa chỉ: số 5, 
đường Nguyễn Trãi, Phường 
Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ; ĐT: 
0211 3862 290.
- Cơ sở 3: Số 485 đường Trần 
Hưng Đạo, phường Hòa Bình, 
tỉnh Phú Thọ; ĐT: 
02183868689
1.2. Trung tâm Phục vụ hành 
chính công các xã, phường trên 
địa bàn tỉnh Phú Thọ
2. Trực tuyến 
Địa chỉ truy cập: 
www.dichvucong.gov.vn 
3. Dịch vụ Bưu chính công 
ích

Không Một 
phần

- Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 
ngày 17/6/2020;
- Luật  sửa đổi, bổ sung một số điều 
của luật đấu thầu, luật đầu tư theo 
phương thức đối tác công tư, Luật 
Hải quan, Luật Thuế giá trị gia 
tăng, Luật Thuế xuất khẩu, Thuế 
Nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu 
tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài 
sản công số 90/2025/QH15 ngày 
25/6/2025;
- Nghị định số 31/2021/NĐ-CP 
ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy 
định chi tiết và hướng dẫn thi hành 
một số điều của Luật Đầu tư;
-  Nghị định số 239/2025/NĐ-CP 
ngày 03/9/2025 của Chính phủ 
sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Nghị định số 31/2021/NĐ-CP 
ngày 26/3/2021 của Chính phủ 
quy định chi tiết và hướng dẫn thi 
hành một số điều của Luật Đầu tư;
-  Thông tư số 03/2021/TT-
BKHĐT ngày 09/4/2021 của Bộ 
Kế hoạch và Đầu tư quy định 
biểu mẫu văn bản, báo cáo liên 
quan đến hoạt động đầu tư tại 
Việt Nam, đầu tư từ Việt Nam ra 
nước ngoài và xúc tiến đầu tư;
- Thông tư số 25/2023/TT-
BKHĐT ngày 31/12/2023 của Bộ 
trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư 
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TT Mã 
TTHC Tên TTHC

Thời hạn
giải quyết

Cách thức/Địa điểm thực 
hiện

Phí,
lệ phí

DVCTT 
(Mức độ)

Căn cứ pháp lý

sửa đổi, bổ sung một số Điều của 
Thông tư số 03/2021/TT-
BKHĐT ngày 09/4/2021 của Bộ 
Kế hoạch và Đầu tư quy định 
biểu mẫu văn bản, báo cáo liên 
quan đến hoạt động đầu tư tại 
Việt Nam, đầu tư từ Việt Nam ra 
nước ngoài và xúc tiến đầu tư
 

11 1.009773 Thủ tục đổi Giấy 
chứng nhận đăng 
ký đầu tư (BQL)

03 ngày làm 
việc kể từ ngày 
nhận được hồ sơ

1. Trực tiếp: 
1.1. Trung tâm Phục vụ hành 
chính công tỉnh Phú Thọ. 
- Cơ sở 1: Địa chỉ: Số 398 - 
Đường Trần Phú - phường Việt 
Trì - tỉnh Phú Thọ ĐT: 0210 
2222 555 
- Cơ sở 2: Địa chỉ: số 5, 
đường Nguyễn Trãi, Phường 
Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ; ĐT: 
0211 3862 290.
- Cơ sở 3: Số 485 đường Trần 
Hưng Đạo, phường Hòa Bình, 
tỉnh Phú Thọ; ĐT: 
02183868689
1.2. Trung tâm Phục vụ hành 
chính công các xã, phường trên 
địa bàn tỉnh Phú Thọ
2. Trực tuyến 
Địa chỉ truy cập: 
www.dichvucong.gov.vn 
3. Dịch vụ Bưu chính công 
ích

Không Một 
phần

- Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 
ngày 17/6/2020;
- Luật  sửa đổi, bổ sung một số điều 
của luật đấu thầu, luật đầu tư theo 
phương thức đối tác công tư, Luật 
Hải quan, Luật Thuế giá trị gia 
tăng, Luật Thuế xuất khẩu, Thuế 
Nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu 
tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài 
sản công số 90/2025/QH15 ngày 
25/6/2025;
- Nghị định số 31/2021/NĐ-CP 
ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy 
định chi tiết và hướng dẫn thi hành 
một số điều của Luật Đầu tư;
-  Nghị định số 239/2025/NĐ-CP 
ngày 03/9/2025 của Chính phủ 
sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Nghị định số 31/2021/NĐ-CP 
ngày 26/3/2021 của Chính phủ 
quy định chi tiết và hướng dẫn thi 
hành một số điều của Luật Đầu tư;
-  Thông tư số 03/2021/TT-
BKHĐT ngày 09/4/2021 của Bộ 
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43

TT Mã 
TTHC Tên TTHC

Thời hạn
giải quyết

Cách thức/Địa điểm thực 
hiện

Phí,
lệ phí

DVCTT 
(Mức độ)

Căn cứ pháp lý

Kế hoạch và Đầu tư quy định 
biểu mẫu văn bản, báo cáo liên 
quan đến hoạt động đầu tư tại 
Việt Nam, đầu tư từ Việt Nam ra 
nước ngoài và xúc tiến đầu tư;
- Thông tư số 25/2023/TT-
BKHĐT ngày 31/12/2023 của Bộ 
trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư 
sửa đổi, bổ sung một số Điều của 
Thông tư số 03/2021/TT-
BKHĐT ngày 09/4/2021 của Bộ 
Kế hoạch và Đầu tư quy định 
biểu mẫu văn bản, báo cáo liên 
quan đến hoạt động đầu tư tại 
Việt Nam, đầu tư từ Việt Nam ra 
nước ngoài và xúc tiến đầu tư
 

12 1.009776 Thủ tục thành 
lập văn phòng 
điều hành của 
nhà đầu tư nước 
ngoài trong hợp 
đồng BCC 
(BQL)

10 ngày kể từ 
ngày nhận được 
hồ sơ

1. Trực tiếp: 
1.1. Trung tâm Phục vụ hành 
chính công tỉnh Phú Thọ. 
- Cơ sở 1: Địa chỉ: Số 398 - 
Đường Trần Phú - phường Việt 
Trì - tỉnh Phú Thọ ĐT: 0210 
2222 555 
- Cơ sở 2: Địa chỉ: số 5, 
đường Nguyễn Trãi, Phường 
Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ; ĐT: 
0211 3862 290.
- Cơ sở 3: Số 485 đường Trần 
Hưng Đạo, phường Hòa Bình, 
tỉnh Phú Thọ; ĐT: 
02183868689
1.2. Trung tâm Phục vụ hành 

Không Một 
phần

- Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 
ngày 17/6/2020;
- Luật  sửa đổi, bổ sung một số điều 
của luật đấu thầu, luật đầu tư theo 
phương thức đối tác công tư, Luật 
Hải quan, Luật Thuế giá trị gia 
tăng, Luật Thuế xuất khẩu, Thuế 
Nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu 
tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài 
sản công số 90/2025/QH15 ngày 
25/6/2025;
- Nghị định số 31/2021/NĐ-CP 
ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy 
định chi tiết và hướng dẫn thi hành 
một số điều của Luật Đầu tư;
-  Nghị định số 239/2025/NĐ-CP 
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TT Mã 
TTHC Tên TTHC

Thời hạn
giải quyết

Cách thức/Địa điểm thực 
hiện

Phí,
lệ phí

DVCTT 
(Mức độ)

Căn cứ pháp lý

chính công các xã, phường trên 
địa bàn tỉnh Phú Thọ
2. Trực tuyến 
Địa chỉ truy cập: 
www.dichvucong.gov.vn 
3. Dịch vụ Bưu chính công 
ích

ngày 03/9/2025 của Chính phủ 
sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Nghị định số 31/2021/NĐ-CP 
ngày 26/3/2021 của Chính phủ 
quy định chi tiết và hướng dẫn thi 
hành một số điều của Luật Đầu tư;
-  Thông tư số 03/2021/TT-
BKHĐT ngày 09/4/2021 của Bộ 
Kế hoạch và Đầu tư quy định 
biểu mẫu văn bản, báo cáo liên 
quan đến hoạt động đầu tư tại 
Việt Nam, đầu tư từ Việt Nam ra 
nước ngoài và xúc tiến đầu tư;
- Thông tư số 25/2023/TT-
BKHĐT ngày 31/12/2023 của Bộ 
trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư 
sửa đổi, bổ sung một số Điều của 
Thông tư số 03/2021/TT-
BKHĐT ngày 09/4/2021 của Bộ 
Kế hoạch và Đầu tư quy định 
biểu mẫu văn bản, báo cáo liên 
quan đến hoạt động đầu tư tại 
Việt Nam, đầu tư từ Việt Nam ra 
nước ngoài và xúc tiến đầu tư
 

13 1.009777 Thủ tục chấm 
dứt hoạt động 
văn phòng điều 
hành của nhà 
đầu tư nước 
ngoài trong hợp 
đồng BCC 
(BQL)

10 ngày kể từ 
ngày nhận được 
hồ sơ

1. Trực tiếp: 
1.1. Trung tâm Phục vụ hành 
chính công tỉnh Phú Thọ. 
- Cơ sở 1: Địa chỉ: Số 398 - 
Đường Trần Phú - phường Việt 
Trì - tỉnh Phú Thọ ĐT: 0210 
2222 555 
- Cơ sở 2: Địa chỉ: số 5, 

Không Một 
phần

- Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 
ngày 17/6/2020;
- Luật  sửa đổi, bổ sung một số điều 
của luật đấu thầu, luật đầu tư theo 
phương thức đối tác công tư, Luật 
Hải quan, Luật Thuế giá trị gia 
tăng, Luật Thuế xuất khẩu, Thuế 
Nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/dau-tu/thong-tu-03-2021-tt-bkhdt-mau-van-ban-bao-cao-lien-quan-den-hoat-dong-dau-tu-tai-viet-nam-470603.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/dau-tu/thong-tu-03-2021-tt-bkhdt-mau-van-ban-bao-cao-lien-quan-den-hoat-dong-dau-tu-tai-viet-nam-470603.aspx
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TT Mã 
TTHC Tên TTHC

Thời hạn
giải quyết

Cách thức/Địa điểm thực 
hiện

Phí,
lệ phí

DVCTT 
(Mức độ)

Căn cứ pháp lý

đường Nguyễn Trãi, Phường 
Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ; ĐT: 
0211 3862 290.
- Cơ sở 3: Số 485 đường Trần 
Hưng Đạo, phường Hòa Bình, 
tỉnh Phú Thọ; ĐT: 
02183868689
1.2. Trung tâm Phục vụ hành 
chính công các xã, phường trên 
địa bàn tỉnh Phú Thọ
2. Trực tuyến 
Địa chỉ truy cập: 
www.dichvucong.gov.vn 
3. Dịch vụ Bưu chính công 
ích

tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài 
sản công số 90/2025/QH15 ngày 
25/6/2025;
- Nghị định số 31/2021/NĐ-CP 
ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy 
định chi tiết và hướng dẫn thi hành 
một số điều của Luật Đầu tư;
-  Nghị định số 239/2025/NĐ-CP 
ngày 03/9/2025 của Chính phủ 
sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Nghị định số 31/2021/NĐ-CP 
ngày 26/3/2021 của Chính phủ 
quy định chi tiết và hướng dẫn thi 
hành một số điều của Luật Đầu tư;
-  Thông tư số 03/2021/TT-
BKHĐT ngày 09/4/2021 của Bộ 
Kế hoạch và Đầu tư quy định 
biểu mẫu văn bản, báo cáo liên 
quan đến hoạt động đầu tư tại 
Việt Nam, đầu tư từ Việt Nam ra 
nước ngoài và xúc tiến đầu tư;
- Thông tư số 25/2023/TT-
BKHĐT ngày 31/12/2023 của Bộ 
trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư 
sửa đổi, bổ sung một số Điều của 
Thông tư số 03/2021/TT-
BKHĐT ngày 09/4/2021 của Bộ 
Kế hoạch và Đầu tư quy định 
biểu mẫu văn bản, báo cáo liên 
quan đến hoạt động đầu tư tại 
Việt Nam, đầu tư từ Việt Nam ra 
nước ngoài và xúc tiến đầu tư
 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/dau-tu/thong-tu-03-2021-tt-bkhdt-mau-van-ban-bao-cao-lien-quan-den-hoat-dong-dau-tu-tai-viet-nam-470603.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/dau-tu/thong-tu-03-2021-tt-bkhdt-mau-van-ban-bao-cao-lien-quan-den-hoat-dong-dau-tu-tai-viet-nam-470603.aspx
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TT Mã 
TTHC Tên TTHC

Thời hạn
giải quyết

Cách thức/Địa điểm thực 
hiện

Phí,
lệ phí

DVCTT 
(Mức độ)

Căn cứ pháp lý

14 2.002725 Thủ tục cấp 
Giấy chứng nhận 
đăng ký đầu tư 
theo thủ tục đầu 
tư đặc biệt

10 ngày kể từ 
ngày nhận được 
hồ sơ

1. Trực tiếp: 
1.1. Trung tâm Phục vụ hành 
chính công tỉnh Phú Thọ. 
- Cơ sở 1: Địa chỉ: Số 398 - 
Đường Trần Phú - phường Việt 
Trì - tỉnh Phú Thọ ĐT: 0210 
2222 555 
- Cơ sở 2: Địa chỉ: số 5, 
đường Nguyễn Trãi, Phường 
Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ; ĐT: 
0211 3862 290.
- Cơ sở 3: Số 485 đường Trần 
Hưng Đạo, phường Hòa Bình, 
tỉnh Phú Thọ; ĐT: 
02183868689
1.2. Trung tâm Phục vụ hành 
chính công các xã, phường trên 
địa bàn tỉnh Phú Thọ
2. Trực tuyến 
Địa chỉ truy cập: 
www.dichvucong.gov.vn 
3. Dịch vụ Bưu chính công 
ích

Không Một 
phần

- Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 
ngày 17/6/2020;
- Luật  sửa đổi, bổ sung một số điều 
của luật đấu thầu, luật đầu tư theo 
phương thức đối tác công tư, Luật 
Hải quan, Luật Thuế giá trị gia 
tăng, Luật Thuế xuất khẩu, Thuế 
Nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu 
tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài 
sản công số 90/2025/QH15 ngày 
25/6/2025;
- Nghị định số 31/2021/NĐ-CP 
ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy 
định chi tiết và hướng dẫn thi hành 
một số điều của Luật Đầu tư;
-  Nghị định số 239/2025/NĐ-CP 
ngày 03/9/2025 của Chính phủ 
sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Nghị định số 31/2021/NĐ-CP 
ngày 26/3/2021 của Chính phủ 
quy định chi tiết và hướng dẫn thi 
hành một số điều của Luật Đầu tư;
-  Thông tư số 03/2021/TT-
BKHĐT ngày 09/4/2021 của Bộ 
Kế hoạch và Đầu tư quy định 
biểu mẫu văn bản, báo cáo liên 
quan đến hoạt động đầu tư tại 
Việt Nam, đầu tư từ Việt Nam ra 
nước ngoài và xúc tiến đầu tư;
- Thông tư số 06/2025/TT-BKHĐT 
ngày 12/02/2025 của Bộ Kế hoạch 
và Đầu tư quy định mẫu văn bản 
liên quan đến thủ tục đầu tư đặc 
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TT Mã 
TTHC Tên TTHC

Thời hạn
giải quyết

Cách thức/Địa điểm thực 
hiện

Phí,
lệ phí

DVCTT 
(Mức độ)

Căn cứ pháp lý

biệt
15 2.002726 Thủ tục điều 

chỉnh mục tiêu 
hoạt động của 
dự án thực hiện 
theo thủ tục đầu 
tư đặc biệt

10 ngày kể từ 
ngày nhận được 
hồ sơ

1. Trực tiếp: 
1.1. Trung tâm Phục vụ hành 
chính công tỉnh Phú Thọ. 
- Cơ sở 1: Địa chỉ: Số 398 - 
Đường Trần Phú - phường Việt 
Trì - tỉnh Phú Thọ ĐT: 0210 
2222 555 
- Cơ sở 2: Địa chỉ: số 5, 
đường Nguyễn Trãi, Phường 
Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ; ĐT: 
0211 3862 290.
- Cơ sở 3: Số 485 đường Trần 
Hưng Đạo, phường Hòa Bình, 
tỉnh Phú Thọ; ĐT: 
02183868689
1.2. Trung tâm Phục vụ hành 
chính công các xã, phường trên 
địa bàn tỉnh Phú Thọ
2. Trực tuyến 
Địa chỉ truy cập: 
www.dichvucong.gov.vn 
3. Dịch vụ Bưu chính công 
ích

Không Một 
phần

- Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 
ngày 17/6/2020;
- Luật  sửa đổi, bổ sung một số điều 
của luật đấu thầu, luật đầu tư theo 
phương thức đối tác công tư, Luật 
Hải quan, Luật Thuế giá trị gia 
tăng, Luật Thuế xuất khẩu, Thuế 
Nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu 
tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài 
sản công số 90/2025/QH15 ngày 
25/6/2025;
- Nghị định số 31/2021/NĐ-CP 
ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy 
định chi tiết và hướng dẫn thi hành 
một số điều của Luật Đầu tư;
-  Nghị định số 239/2025/NĐ-CP 
ngày 03/9/2025 của Chính phủ 
sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Nghị định số 31/2021/NĐ-CP 
ngày 26/3/2021 của Chính phủ 
quy định chi tiết và hướng dẫn thi 
hành một số điều của Luật Đầu tư;
-  Thông tư số 03/2021/TT-
BKHĐT ngày 09/4/2021 của Bộ 
Kế hoạch và Đầu tư quy định 
biểu mẫu văn bản, báo cáo liên 
quan đến hoạt động đầu tư tại 
Việt Nam, đầu tư từ Việt Nam ra 
nước ngoài và xúc tiến đầu tư;
- Thông tư số 06/2025/TT-BKHĐT 
ngày 12/02/2025 của Bộ Kế hoạch 
và Đầu tư quy định mẫu văn bản 
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TT Mã 
TTHC Tên TTHC

Thời hạn
giải quyết

Cách thức/Địa điểm thực 
hiện

Phí,
lệ phí

DVCTT 
(Mức độ)

Căn cứ pháp lý

liên quan đến thủ tục đầu tư đặc 
biệt

16 2.002727 Thủ tục cấp đổi 
Giấy chứng nhận 
đăng ký đầu tư 
theo thủ tục đầu 
tư đặc biệt

10 ngày kể từ 
ngày nhận được 
hồ sơ

1. Trực tiếp: 
1.1. Trung tâm Phục vụ hành 
chính công tỉnh Phú Thọ. 
- Cơ sở 1: Địa chỉ: Số 398 - 
Đường Trần Phú - phường Việt 
Trì - tỉnh Phú Thọ ĐT: 0210 
2222 555 
- Cơ sở 2: Địa chỉ: số 5, 
đường Nguyễn Trãi, Phường 
Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ; ĐT: 
0211 3862 290.
- Cơ sở 3: Số 485 đường Trần 
Hưng Đạo, phường Hòa Bình, 
tỉnh Phú Thọ; ĐT: 
02183868689
1.2. Trung tâm Phục vụ hành 
chính công các xã, phường trên 
địa bàn tỉnh Phú Thọ
2. Trực tuyến 
Địa chỉ truy cập: 
www.dichvucong.gov.vn 
3. Dịch vụ Bưu chính công 
ích

Không Một 
phần

- Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 
ngày 17/6/2020;
- Luật  sửa đổi, bổ sung một số điều 
của luật đấu thầu, luật đầu tư theo 
phương thức đối tác công tư, Luật 
Hải quan, Luật Thuế giá trị gia 
tăng, Luật Thuế xuất khẩu, Thuế 
Nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu 
tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài 
sản công số 90/2025/QH15 ngày 
25/6/2025;
- Nghị định số 31/2021/NĐ-CP 
ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy 
định chi tiết và hướng dẫn thi hành 
một số điều của Luật Đầu tư;
-  Nghị định số 239/2025/NĐ-CP 
ngày 03/9/2025 của Chính phủ 
sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Nghị định số 31/2021/NĐ-CP 
ngày 26/3/2021 của Chính phủ 
quy định chi tiết và hướng dẫn thi 
hành một số điều của Luật Đầu tư;
-  Thông tư số 03/2021/TT-
BKHĐT ngày 09/4/2021 của Bộ 
Kế hoạch và Đầu tư quy định 
biểu mẫu văn bản, báo cáo liên 
quan đến hoạt động đầu tư tại 
Việt Nam, đầu tư từ Việt Nam ra 
nước ngoài và xúc tiến đầu tư;
- Thông tư số 06/2025/TT-BKHĐT 
ngày 12/02/2025 của Bộ Kế hoạch 
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TT Mã 
TTHC Tên TTHC

Thời hạn
giải quyết

Cách thức/Địa điểm thực 
hiện

Phí,
lệ phí

DVCTT 
(Mức độ)

Căn cứ pháp lý

và Đầu tư quy định mẫu văn bản 
liên quan đến thủ tục đầu tư đặc 
biệt

VI LĨNH VỰC: HỖ TRỢ ĐẦU TƯ 
1 1.014316 Thủ tục hỗ trợ 

chi phí
- Trong thời hạn 
03 ngày làm 
việc kể từ ngày 
nhận được hồ sơ 
hợp lệ, Cơ quan 
tiếp nhận hồ sơ 
gửi hồ sơ lấy ý 
kiến các đơn vị 
cùng cấp hoặc 
các đơn vị ở cấp 
khác có liên 
quan (nếu cần 
thiết). 
- Trong thời hạn 
15 ngày kể từ 
ngày nhận được 
hồ sơ, cơ quan 
được lấy ý kiến 
có ý kiến về nội 
dung thuộc 
phạm vi quản lý 
nhà nước của 
mình, gửi Cơ 
quan tiếp nhận 
hồ sơ. 
- Trong thời hạn 
03 ngày làm 
việc kể từ ngày 
nhận được ý 

1. Trực tiếp: 
1.1. Trung tâm Phục vụ hành 
chính công tỉnh Phú Thọ. 
- Cơ sở 1: Địa chỉ: Số 398 - 
Đường Trần Phú - phường Việt 
Trì - tỉnh Phú Thọ ĐT: 0210 
2222 555 
- Cơ sở 2: Địa chỉ: số 5, 
đường Nguyễn Trãi, Phường 
Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ; ĐT: 
0211 3862 290.
- Cơ sở 3: Số 485 đường Trần 
Hưng Đạo, phường Hòa Bình, 
tỉnh Phú Thọ; ĐT: 
02183868689
1.2. Trung tâm Phục vụ hành 
chính công các xã, phường trên 
địa bàn tỉnh Phú Thọ
2. Trực tuyến 
Địa chỉ truy cập: 
www.dichvucong.gov.vn 
3. Dịch vụ Bưu chính công 
ích

Không Một 
phần

- Nghị định số 182/2024/NĐ-CP 
ngày 31/12/2024 của Chính phủ 
quy định về thành lập, quản lý và 
sử dụng Quỹ Hỗ trợ đầu tư
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TT Mã 
TTHC Tên TTHC

Thời hạn
giải quyết

Cách thức/Địa điểm thực 
hiện

Phí,
lệ phí

DVCTT 
(Mức độ)

Căn cứ pháp lý

kiến, Cơ quan 
tiếp nhận hồ sơ 
tổng hợp các 
yêu cầu giải 
trình và gửi cho 
doanh nghiệp 
trong trường 
hợp cơ quan 
được lấy ý kiến 
có yêu cầu 
doanh nghiệp 
giải trình nội 
dung trong hồ sơ 
đề nghị.
 - Trong thời 
hạn 30 ngày kể 
từ ngày nhận 
được yêu cầu từ 
Cơ quan tiếp 
nhận hồ sơ, 
doanh nghiệp có 
trách nhiệm giải 
trình, bổ sung tài 
liệu có liên quan 
và sửa đổi đề 
nghị hỗ trợ chi 
phí (nếu có). 
- Chậm nhất 
ngày 01 tháng 
10 hằng năm, 
Ủy ban nhân 
dân cấp tỉnh 
tổng hợp các đề 
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TT Mã 
TTHC Tên TTHC

Thời hạn
giải quyết

Cách thức/Địa điểm thực 
hiện

Phí,
lệ phí

DVCTT 
(Mức độ)

Căn cứ pháp lý

nghị hỗ trợ đầu 
tư của doanh 
nghiệp, báo cáo 
Cơ quan điều 
hành Quỹ. 
- Chậm nhất 
ngày 15 tháng 
10 hàng năm, 
Cơ quan điều 
hành Quỹ tổng 
hợp và lập báo 
cáo đánh giá đề 
nghị hỗ trợ chi 
phí của doanh 
nghiệp do Cơ 
quan điều hành 
Quỹ tiếp nhận 
và đề nghị hỗ 
trợ đầu tư của 
Ủy ban nhân 
dân cấp tỉnh báo 
cáo, trình Hội 
đồng quản lý 
Quỹ. 
- Trong thời hạn 
15 ngày kể từ 
ngày Cơ quan 
điều hành Quỹ 
trình hồ sơ, Hội 
đồng quản lý 
Quỹ tổ chức 
đánh giá và báo 
cáo Chính phủ 
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TT Mã 
TTHC Tên TTHC

Thời hạn
giải quyết

Cách thức/Địa điểm thực 
hiện

Phí,
lệ phí

DVCTT 
(Mức độ)

Căn cứ pháp lý

xem xét, quyết 
định về tổng 
mức hỗ trợ chi 
phí cho doanh 
nghiệp.

VII LĨNH VỰC: THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ
1 2.000063

Cấp Giấy phép 
thành lập Văn 
phòng đại diện 
của thương nhân 
nước ngoài tại 
Việt Nam

07 ngày làm 
việc kể từ ngày 
nhận đủ hồ sơ 
hợp lệ

1. Trực tiếp: 
1.1. Trung tâm Phục vụ hành 
chính công tỉnh Phú Thọ. 
- Cơ sở 1: Địa chỉ: Số 398 - 
Đường Trần Phú - phường Việt 
Trì - tỉnh Phú Thọ ĐT: 0210 
2222 555 
- Cơ sở 2: Địa chỉ: số 5, 
đường Nguyễn Trãi, Phường 
Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ; ĐT: 
0211 3862 290.
- Cơ sở 3: Số 485 đường Trần 
Hưng Đạo, phường Hòa Bình, 
tỉnh Phú Thọ; ĐT: 
02183868689
1.2. Trung tâm Phục vụ hành 
chính công các xã, phường trên 
địa bàn tỉnh Phú Thọ
2. Trực tuyến 
Địa chỉ truy cập: 
www.dichvucong.gov.vn 
3. Dịch vụ Bưu chính công 
ích 

3.000.000 
đồng

Một 
phần

- Nghị định số 07/2016/NĐ-CP 
ngày 25/01/2016 của Chính phủ 
quy định chi tiết Luật Thương 
mại về văn phòng đại diện, chi 
nhánh của thương nhân nước 
ngoài tại Việt Nam .
- Thông tư số 11/2016/TT-BCT 
ngày 05/7/2016 của Bộ Công 
thương quy định biểu mẫu thực 
hiện Nghị định số 07/2016/NĐ-
CP ngày 25/01/2016 của Chính 
phủ quy định chi tiết Luật 
Thương mại về văn phòng đại 
diện, chi nhánh của thương nhân 
nước ngoài tại Việt Nam
- Thông tư số 03/2024/TT-BCT 
ngày 30/01/2024 của Bộ trưởng 
Bộ Công thương sửa đổi, bổ sung 
một số điều của các thông tư của 
Bộ trưởng Bộ Công thương trong 
lĩnh vực nhượng quyền thương 
mại, văn phòng đại diện và chi 
nhánh của thương nhân nước 
ngoài, hoạt động mua bán hàng 
hóa và các hoạt động liên quan 
trực tiếp đến mua bán hàng hóa 
của nhà cung cấp dịch vụ nước 
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TT Mã 
TTHC Tên TTHC

Thời hạn
giải quyết

Cách thức/Địa điểm thực 
hiện

Phí,
lệ phí

DVCTT 
(Mức độ)

Căn cứ pháp lý

ngoài.
- Thông tư số 143/2016/TT-BTC 
ngày 26/9/2016 của Bộ Tài chính 
quy định mức thu, chế độ thu, 
nộp lệ phí cấp giấy phép thành 
lập văn phòng đại diện của tổ 
chức xúc tiến thương mại nước 
ngoài, thương nhân nước ngoài 
tại Việt Nam

2 2.000450

Cấp lại Giấy 
phép thành lập 
Văn phòng đại 
diện của thương 
nhân nước ngoài 
tại Việt Nam

05 ngày làm 
việc kể từ ngày 
nhận đủ hồ sơ 
hợp lệ

1. Trực tiếp: 
1.1. Trung tâm Phục vụ hành 
chính công tỉnh Phú Thọ. 
- Cơ sở 1: Địa chỉ: Số 398 - 
Đường Trần Phú - phường Việt 
Trì - tỉnh Phú Thọ ĐT: 0210 
2222 555 
- Cơ sở 2: Địa chỉ: số 5, 
đường Nguyễn Trãi, Phường 
Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ; ĐT: 
0211 3862 290.
- Cơ sở 3: Số 485 đường Trần 
Hưng Đạo, phường Hòa Bình, 
tỉnh Phú Thọ; ĐT: 
02183868689
1.2. Trung tâm Phục vụ hành 
chính công các xã, phường trên 
địa bàn tỉnh Phú Thọ
2. Trực tuyến 
Địa chỉ truy cập: 
www.dichvucong.gov.vn 
3. Dịch vụ Bưu chính công 
ích

1.500.000 
đồng

Một 
phần

- Nghị định số 07/2016/NĐ-CP 
ngày 25/01/2016 của Chính phủ 
quy định chi tiết Luật Thương 
mại về văn phòng đại diện, chi 
nhánh của thương nhân nước 
ngoài tại Việt Nam .
- Thông tư số 11/2016/TT-BCT 
ngày 05/7/2016 của Bộ Công 
thương quy định biểu mẫu thực 
hiện Nghị định số 07/2016/NĐ-
CP ngày 25/01/2016 của Chính 
phủ quy định chi tiết Luật 
Thương mại về văn phòng đại 
diện, chi nhánh của thương nhân 
nước ngoài tại Việt Nam
- Thông tư số 03/2024/TT-BCT 
ngày 30/01/2024 của Bộ trưởng 
Bộ Công thương sửa đổi, bổ sung 
một số điều của các thông tư của 
Bộ trưởng Bộ Công thương trong 
lĩnh vực nhượng quyền thương 
mại, văn phòng đại diện và chi 
nhánh của thương nhân nước 
ngoài, hoạt động mua bán hàng 
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TT Mã 
TTHC Tên TTHC

Thời hạn
giải quyết

Cách thức/Địa điểm thực 
hiện

Phí,
lệ phí

DVCTT 
(Mức độ)

Căn cứ pháp lý

hóa và các hoạt động liên quan 
trực tiếp đến mua bán hàng hóa 
của nhà cung cấp dịch vụ nước 
ngoài.
- Thông tư số 143/2016/TT-BTC 
ngày 26/9/2016 của Bộ Tài chính 
quy định mức thu, chế độ thu, 
nộp lệ phí cấp giấy phép thành 
lập văn phòng đại diện của tổ 
chức xúc tiến thương mại nước 
ngoài, thương nhân nước ngoài 
tại Việt Nam

3 2.000347

Điều chỉnh Giấy 
phép thành lập 
Văn phòng đại 
diện của thương 
nhân nước ngoài 
tại Việt Nam

05 ngày làm 
việc kể từ ngày 
nhận đủ hồ sơ 
hợp lệ

1. Trực tiếp: 
1.1. Trung tâm Phục vụ hành 
chính công tỉnh Phú Thọ. 
- Cơ sở 1: Địa chỉ: Số 398 - 
Đường Trần Phú - phường Việt 
Trì - tỉnh Phú Thọ ĐT: 0210 
2222 555 
- Cơ sở 2: Địa chỉ: số 5, 
đường Nguyễn Trãi, Phường 
Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ; ĐT: 
0211 3862 290.
- Cơ sở 3: Số 485 đường Trần 
Hưng Đạo, phường Hòa Bình, 
tỉnh Phú Thọ; ĐT: 
02183868689
1.2. Trung tâm Phục vụ hành 
chính công các xã, phường trên 
địa bàn tỉnh Phú Thọ
2. Trực tuyến 
Địa chỉ truy cập: 
www.dichvucong.gov.vn 

1.500.000 
đồng

Một 
phần

- Nghị định số 07/2016/NĐ-CP 
ngày 25/01/2016 của Chính phủ 
quy định chi tiết Luật Thương 
mại về văn phòng đại diện, chi 
nhánh của thương nhân nước 
ngoài tại Việt Nam .
- Thông tư số 11/2016/TT-BCT 
ngày 05/7/2016 của Bộ Công 
thương quy định biểu mẫu thực 
hiện Nghị định số 07/2016/NĐ-
CP ngày 25/01/2016 của Chính 
phủ quy định chi tiết Luật 
Thương mại về văn phòng đại 
diện, chi nhánh của thương nhân 
nước ngoài tại Việt Nam
- Thông tư số 03/2024/TT-BCT 
ngày 30/01/2024 của Bộ trưởng 
Bộ Công thương sửa đổi, bổ sung 
một số điều của các thông tư của 
Bộ trưởng Bộ Công thương trong 
lĩnh vực nhượng quyền thương 
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TT Mã 
TTHC Tên TTHC

Thời hạn
giải quyết

Cách thức/Địa điểm thực 
hiện

Phí,
lệ phí

DVCTT 
(Mức độ)

Căn cứ pháp lý

3. Dịch vụ Bưu chính công 
ích

mại, văn phòng đại diện và chi 
nhánh của thương nhân nước 
ngoài, hoạt động mua bán hàng 
hóa và các hoạt động liên quan 
trực tiếp đến mua bán hàng hóa 
của nhà cung cấp dịch vụ nước 
ngoài.
- Thông tư số 143/2016/TT-BTC 
ngày 26/9/2016 của Bộ Tài chính 
quy định mức thu, chế độ thu, 
nộp lệ phí cấp giấy phép thành 
lập văn phòng đại diện của tổ 
chức xúc tiến thương mại nước 
ngoài, thương nhân nước ngoài 
tại Việt Nam

4 2.000327 Gia hạn Giấy 
phép thành lập 
Văn phòng đại 
diện của thương 
nhân nước ngoài 
tại Việt Nam

05 ngày làm 
việc kể từ ngày 
nhận đủ hồ sơ 
hợp lệ

1. Trực tiếp: 
1.1. Trung tâm Phục vụ hành 
chính công tỉnh Phú Thọ. 
- Cơ sở 1: Địa chỉ: Số 398 - 
Đường Trần Phú - phường Việt 
Trì - tỉnh Phú Thọ ĐT: 0210 
2222 555 
- Cơ sở 2: Địa chỉ: số 5, 
đường Nguyễn Trãi, Phường 
Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ; ĐT: 
0211 3862 290.
- Cơ sở 3: Số 485 đường Trần 
Hưng Đạo, phường Hòa Bình, 
tỉnh Phú Thọ; ĐT: 
02183868689
1.2. Trung tâm Phục vụ hành 
chính công các xã, phường trên 
địa bàn tỉnh Phú Thọ

1.500.000 
đồng

Một 
phần

- Nghị định số 07/2016/NĐ-CP 
ngày 25 tháng 01 năm 2016 của 
Chính phủ quy định chi tiết Luật 
Thương mại về Văn phòng đại 
diện, Chi nhánh của thương nhân 
nước ngoài tại Việt Nam.
- Thông tư số 11/2016/TT-BCT 
ngày 05/7/2016 của Bộ Công 
thương quy định biểu mẫu thực 
hiện Nghị định số 07/2016/NĐ-
CP ngày 25 tháng 01 năm 2016 
của Chính phủ quy định chi tiết 
Luật Thương mại về Văn phòng 
đại diện, Chi nhánh của thương 
nhân nước ngoài tại Việt Nam; 
- Thông tư số 03/2024/TT-BCT 
ngày 30 tháng 01 năm 2024 của 
Bộ trưởng Bộ Công Thương sửa 
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TT Mã 
TTHC Tên TTHC

Thời hạn
giải quyết

Cách thức/Địa điểm thực 
hiện

Phí,
lệ phí

DVCTT 
(Mức độ)

Căn cứ pháp lý

2. Trực tuyến 
Địa chỉ truy cập: 
www.dichvucong.gov.vn 
3. Dịch vụ Bưu chính công 
ích

đổi, bổ sung một số điều của các 
Thông tư của Bộ trưởng Bộ 
Công Thương trong lĩnh vực 
nhượng quyền thương mại, văn 
phòng đại diện và chi nhánh của 
thương nhân nước ngoài, hoạt 
động mua bán hàng hóa và các 
hoạt động liên quan trực tiếp đến 
mua bán hàng hóa của nhà cung 
cấp dịch vụ nước ngoài.
- Thông tư số 143/2016/TT-BTC 
ngày 26 tháng 9 năm 2016 của 
Bộ Tài chính quy định mức thu, 
chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy 
phép thành lập văn phòng đại 
diện của tổ chức xúc tiến thương 
mại nước ngoài, thương nhận 
nước ngoài tại Việt Nam.

5 2.000314 Chấm dứt hoạt 
động của Văn 
phòng đại diện 
của thương nhân 
nước ngoài tại 
Việt Nam thuộc 
thẩm quyền cấp 
của Cơ quan cấp 
Giấy phép

05 ngày làm 
việc kể từ ngày 
nhận đủ hồ sơ 
hợp lệ

1. Trực tiếp: 
1.1. Trung tâm Phục vụ hành 
chính công tỉnh Phú Thọ. 
- Cơ sở 1: Địa chỉ: Số 398 - 
Đường Trần Phú - phường Việt 
Trì - tỉnh Phú Thọ ĐT: 0210 
2222 555 
- Cơ sở 2: Địa chỉ: số 5, 
đường Nguyễn Trãi, Phường 
Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ; ĐT: 
0211 3862 290.
- Cơ sở 3: Số 485 đường Trần 
Hưng Đạo, phường Hòa Bình, 
tỉnh Phú Thọ; ĐT: 
02183868689

Không Một 
phần

- Nghị định số 07/2016/NĐ-CP 
ngày 25 tháng 01 năm 2016 của 
Chính phủ quy định chi tiết Luật 
Thương mại về Văn phòng đại 
diện, Chi nhánh của thương nhân 
nước ngoài tại Việt Nam.
- Thông tư số 11/2016/TT-BCT 
ngày 05/7/2016 của Bộ Công 
thương quy định biểu mẫu thực 
hiện Nghị định số 07/2016/NĐ-
CP ngày 25 tháng 01 năm 2016 
của Chính phủ quy định chi tiết 
Luật Thương mại về Văn phòng 
đại diện, Chi nhánh của thương 
nhân nước ngoài tại Việt Nam; 
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TT Mã 
TTHC Tên TTHC

Thời hạn
giải quyết

Cách thức/Địa điểm thực 
hiện

Phí,
lệ phí

DVCTT 
(Mức độ)

Căn cứ pháp lý

1.2. Trung tâm Phục vụ hành 
chính công các xã, phường trên 
địa bàn tỉnh Phú Thọ
2. Trực tuyến 
Địa chỉ truy cập: 
www.dichvucong.gov.vn 
3. Dịch vụ Bưu chính công 
ích

- Thông tư số 03/2024/TT-BCT 
ngày 30 tháng 01 năm 2024 của 
Bộ trưởng Bộ Công Thương sửa 
đổi, bổ sung một số điều của các 
Thông tư của Bộ trưởng Bộ 
Công Thương trong lĩnh vực 
nhượng quyền thương mại, văn 
phòng đại diện và chi nhánh của 
thương nhân nước ngoài, hoạt 
động mua bán hàng hóa và các 
hoạt động liên quan trực tiếp đến 
mua bán hàng hóa của nhà cung 
cấp dịch vụ nước ngoài.
- Thông tư số 143/2016/TT-BTC 
ngày 26 tháng 9 năm 2016 của 
Bộ Tài chính quy định mức thu, 
chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy 
phép thành lập văn phòng đại 
diện của tổ chức xúc tiến thương 
mại nước ngoài, thương nhận 
nước ngoài tại Việt Nam.

VIII LĨNH VỰC: LAO ĐỘNG, TIỀN LƯƠNG 
1 2.001955

Đăng ký nội quy 
lao động của 
doanh nghiệp

05 ngày làm 
việc

1. Trực tiếp: 
1.1. Trung tâm Phục vụ hành 
chính công tỉnh Phú Thọ. 
- Cơ sở 1: Địa chỉ: Số 398 - 
Đường Trần Phú - phường Việt 
Trì - tỉnh Phú Thọ ĐT: 0210 
2222 555 
- Cơ sở 2: Địa chỉ: số 5, 
đường Nguyễn Trãi, Phường 
Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ; ĐT: 
0211 3862 290.

Không Toàn 
trình

- Bộ luật Lao động số 
45/2019/QH14 ngày 20/11/2019;
- Nghị định số 145/2020/NĐ-CP 
quy định chi tiết và hướng dẫn 
thi hành một số điều của Bộ luật 
Lao động về điều kiện lao động 
và quan hệ lao động.
- Nghị quyết số 190/2025/QH15 
ngày 19/02/2025 của Quốc hội 
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TT Mã 
TTHC Tên TTHC

Thời hạn
giải quyết

Cách thức/Địa điểm thực 
hiện

Phí,
lệ phí

DVCTT 
(Mức độ)

Căn cứ pháp lý

- Cơ sở 3: Số 485 đường Trần 
Hưng Đạo, phường Hòa Bình, 
tỉnh Phú Thọ; ĐT: 
02183868689
1.2. Trung tâm Phục vụ hành 
chính công các xã, phường trên 
địa bàn tỉnh Phú Thọ
2. Trực tuyến 
Địa chỉ truy cập: 
www.dichvucong.gov.vn 
3. Dịch vụ Bưu chính công 
ích

quy định về xử lý một số vấn đề 
liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ 
máy nhà nước.
- Nghị định số 25/2025/NĐ-CP 
ngày 21/02/2025 của Chính phủ 
quy định chức năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 
Bộ Nội vụ.
- Nghị định số 45/2025/NĐ-CP 
ngày 28/02/2025 của Chính phủ 
quy định tổ chức các cơ quan 
chuyên môn thuộc Ủy ban nhân 
dân tỉnh, thành phố trực thuộc 
Trung ương và Ủy ban nhân dân 
huyện, quận, thị xã, thành phố 
thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành 
phố trực thuộc trung ương.
- Nghị định số 129/2025/NĐ-CP 
ngày 11/6/2025 của Chính phủ 
quy định về phân định thẩm 
quyền của chính quyền địa 
phương 02 cấp trong quản lý nhà 
nước của Bộ Nội vụ.

IX LĨNH VỰC: QUẢN LÝ LAO ĐỘNG NGOÀI NƯỚC

1 1.005132 Đăng ký hợp 
đồng nhận lao 
động thực tập 
dưới 90 ngày

04 ngày làm 
việc kể từ ngày 
nhận được đầy 
đủ hồ sơ hợp lệ 
theo quy định.

1. Trực tiếp: 
1.1. Trung tâm Phục vụ hành 
chính công tỉnh Phú Thọ. 
- Cơ sở 1: Địa chỉ: Số 398 - 
Đường Trần Phú - phường Việt 
Trì - tỉnh Phú Thọ ĐT: 0210 
2222 555 

Không Toàn 
trình

- Luật Người lao động Việt Nam 
đi làm việc ở nước ngoài theo 
hợp đồng ngày 13/11/2020.
- Nghị quyết số 190/2025/QH15 
ngày 19/02/2025 của Quốc hội 
quy định về xử lý một số vấn đề 
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- Cơ sở 2: Địa chỉ: số 5, 
đường Nguyễn Trãi, Phường 
Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ; ĐT: 
0211 3862 290.
- Cơ sở 3: Số 485 đường Trần 
Hưng Đạo, phường Hòa Bình, 
tỉnh Phú Thọ; ĐT: 
02183868689
1.2. Trung tâm Phục vụ hành 
chính công các xã, phường trên 
địa bàn tỉnh Phú Thọ
2. Trực tuyến 
Địa chỉ truy cập: 
www.dichvucong.gov.vn 
3. Dịch vụ Bưu chính công 
ích

liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ 
máy nhà nước.
- Nghị định số 25/2025/NĐ-CP 
ngày 21 tháng 02 năm 2025 của 
Chính phủ quy định chức năng, 
nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 
chức của Bộ Nội vụ
- Nghị định số 45/2025/NĐ-CP 
ngày 28/02/2025 của Chính phủ 
quy định tổ chức các cơ quan 
chuyên môn thuộc Ủy ban nhân 
dân tỉnh, thành phố trực thuộc 
Trung ương và Ủy ban nhân dân 
huyện, quận, thị xã, thành phố 
thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành 
phố trực thuộc trung ương.
- Nghị định 112/2021/NĐ-CP 
ngày 10/12/2021 của Chính phủ 
quy định chi tiết một số điều và 
biện pháp thi hành Luật Người 
lao động Việt Nam đi làm việc ở 
nước ngoài theo hợp đồng.
- Thông tư số 21/2021/TT-
BLĐTBXH ngày 15/12/2021 của 
Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương 
binh và Xã hội quy định chi tiết 
một số điều của Luật Người lao 
động Việt Nam đi làm việc ở 
nước ngoài theo hợp đồng.
- Thông tư số 20/2021/TT-
BLĐTBXH ngày 15/12/2021 của 
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Bộ trưởng Bộ Lao động - 
Thương binh và Xã hội quy định 
về Hệ thống cơ sở dữ liệu gười 
lao động Việt Nam đi làm việc ở 
nước ngoài theo hợp đồng.
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